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NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN 
TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
(Đăng ký niêm yết số: . . ./ĐKNY do…… cấp ngày . . . tháng. . . năm . . .)
Bản cáo bạch này và tài liệu bổ sung sẽ được cung cấp tại: 

1. Công ty Cổ phần Dịch vụ - Kỹ thuật - Viễn thông (TST)

Địa chỉ: Số 2 – Đường Giảng Võ – Đống Đa – Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 7366990



Fax: (84-4) 7366985

2. Công ty Cổ phần Chứng khoán Tràng An




Địa chỉ: Tầng 9 – 59 Quang Trung – Hai Bà Trưng – Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 9446218
Fax: (84-4) 9446213
Địa chỉ: Tầng 3 – 535 Kim Mã – Ba Đình – Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 2209595
Fax: (84-4) 2209610
3. Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Tràng An



Địa chỉ: Lầu 2, 180 – 182 Lý Chính Thắng – Quận 3 – TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-8) 5262218
Fax: (84-8) 5262240
Phụ trách công bố thông tin:

Họ tên: Trần Thị Thanh Hương


Chức vụ: Chuyên viên phòng Kế toán

Số điện thoại: 0983.354.365


Fax: (84-4) 7366985
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(Giấy chứng nhận ĐKKD số 0103000095do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 07 tháng 08 năm 2000, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 30  tháng 08 năm 2007)
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NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN

 TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
Tên cổ phiếu: 

Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ - Kỹ thuật - Viễn thông 
Loại cổ phiếu: 

Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá:


10.000 đồng/cổ phần
Tổng số lượng niêm yết:
4.800.000 cổ phần
Tổng giá trị niêm yết:
48.000.000000 đồng (Bốn mươi tám tỷ đồng)
TỔ CHỨC KIỂM TOÁN:

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN (A&C)

Chi nhánh Nha Trang

Địa chỉ: 18 Trần Khánh Dư - TP. Nha Trang
Điện thoại: (84-58) 876.555 - 876.83
Fax: (84-58) 875.327



E-mail: kttv.ntr@auditconsult.com.vn
Website: http://www.auditconsult.com.vn
TỔ CHỨC TƯ VẤN:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÀNG AN
Địa chỉ: Tầng 9 – 59 Quang Trung – Quận Hai Bà Trưng – Hà Nội

Điện thoại: (04) 9446218


Fax: (04) 9446213

Email: contact@tas.com.vn


Website: http://www.tas.com.vn
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NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH

I. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO 

1. Rủi ro về kinh tế

Kinh tế Việt Nam trong những năm gần đây đạt tốc độ phát triển cao: Năm 2003 đặt 7,3%, năm 2004 đạt 7,7%, năm 2005 đạt 8,4 %, năm 2006 đạt 8,17% và ước tính năm 2007 đạt 8,2%. Đây chính là nhân tố thuận lợi đối với ngành dịch vụ - kỹ thuật - viễn thông. Hoạt động của ngành viễn thông chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi tốc độ tăng trưởng kinh tế và chiến lược phát triển của ngành bưu chính viễn thông. Khi thu nhập của người dân tăng trưởng cao, nhu cầu đối với thông tin liên lạc tăng trưởng nhanh chóng nên nhu cầu về dịch vụ, xây lắp và các sản phẩm công nghiệp phục vụ ngành bưu chính viễn thông cũng tăng lên tương ứng.

Ngược lại, khi nền kinh tế lâm vào khủng hoảng, việc đầu tư vào các ngành công nghệ cao giảm sút nên doanh thu và lợi nhuận của Công ty sẽ bị giảm sút tương ứng.
2. Rủi ro về luật pháp
Là Công ty cổ phần nên hoạt động của Công ty chịu sự điều chỉnh của Luật Doanh nghiệp. Khi đăng ký giao dịch trên Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thì hoạt động của Công ty chịu sự điều chỉnh của Luật Chứng khoán, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn mới ban hành. Tuy nhiên, do hệ thống luật pháp đang trong giai đoạn hoàn thiện nên tính ổn định còn chưa cao, các quy định còn mới gây lúng túng trong hoạt động của Công ty nói riêng và các doanh nghiệp nói chung. Để hạn chế rủi ro này, Công ty luôn chú trọng nghiên cứu, nắm bắt các quy định mới của pháp luật, theo sát đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước để từ đó xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh.

3. Rủi ro đặc thù 

3.1. Rủi ro thị trường

Khi Việt Nam gia nhập AFTA, APEC, WTO và hiệp định thương mại Việt Mỹ, thì sự gia nhập của các Công ty Viễn thông nước ngoài sẽ làm thay đổi tính chất cạnh tranh của thị trường Viễn thông Việt Nam. Điều đó tạo ra cơ hội cũng như thách thức đối với tất cả các Công ty trong nước. Các công ty trong nước có động lực để phát triển khi hòa mình vào môi trường công nghệ hiện đại, kỹ thuật tiên tiến, tuy nhiên, họ phải cạnh tranh với các công ty nước ngoài có bề dày kinh nghiệm, công nghệ và tiềm lực tài chính vượt trội. Bên cạnh đó, khi thị trường viễn thông trong nước phát triển khiến cho ngày một nhiều các công ty cung cấp dịch vụ viễn thông ra đời. Bản thân các công ty trong nước cũng phải không ngừng cạnh tranh lẫn nhau để giữ vững và mở rộng thị trường.
3.2. Rủi ro trong hoạt động

Sự phát triển nhanh về công nghệ, dịch vụ trên thế giới cũng như trong khu vực trong điều kiện chu kỳ thay đổi công nghệ trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, điện tử tin học ngày càng ngắn là một sức ép rất lớn, đặt các Công ty hoạt động trong những lĩnh vực này trước nguy cơ tiềm ẩn tụt hậu về công nghệ và giảm khả năng cạnh tranh nếu không có chiến lược tiếp cận một cách linh hoạt. Đây là một trong những rủi ro kinh doanh lớn nhất của TST.

3.3. Rủi ro quản lý và nhân sự

Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ cao, cạnh tranh lớn nên quản lý và nhân sự cũng là một trong những yếu tố tác động đến hoạt động của Công ty. Nếu Công ty có chính sách cho người lao động tốt, lương và  đãi ngộ tốt sẽ thu hút được cán bộ giỏi, ngược lại, Công ty sẽ gặp khó khăn khi không có lao động trình độ cao. Đây cũng là rủi ro tiềm ẩn nếu Công ty không có chiến lược đúng đắn.

3.4. Rủi ro tỷ giá hối đoái

Các sản phẩm của Công ty phần lớn là nhập khẩu, các hợp đồng nhập khẩu thường được xác định giá trị theo các đồng ngoại tệ, do dó tỷ giá hối đoái cũng là một nhân tố rủi ro tác động đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên, Công ty có kinh nghiệm trong khi đàm phán, ký kết các hợp đồng, cân đối vật tư đầu vào để thực hiện các hợp đồng nên giảm thiểu được rủi ro thay đổi giá nguyên vật liệu và tỷ giá.

3.5. Rủi ro về điều kiện tự nhiên và khí hậu

Công ty hoạt động trong lĩnh vực lắp đặt, bảo dưỡng các công trình viễn thông, điện tử, tin học. Điều kiện địa lý tự nhiên và khí hậu tác động lớn đến hiệu quả hoạt động của máy móc thiết bị cũng như điều kiện làm việc. Do đó, đây cũng là yếu tố rủi ro tác động đến hiệu quả hoạt động của Công ty.
4. Rủi ro khác
Các rủi ro bất thường không lường trước được và ít khi xảy ra nhưng khi xảy ra sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty như bão lũ, cháy nổ, bệnh dịch, chiến tranh….

II. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 

1. Tổ chức niêm yết: Công ty Cổ phần Dịch vụ - Kỹ thuật - Viễn thông (TST)
Ông: PHẠM ANH TUẤN 

Chức vụ: Chủ tịch HĐQT 
Ông: NGUYỄN ĐỨC ĐỒNG   
Chức vụ: Phó Tổng giám đốc phụ trách
Ông: NGUYỄN TRƯỜNG GIANG
 Chức vụ: Phó Tổng giám đốc
Ông: PHAN SỸ KIÊN 


Chức vụ: Kế toán trưởng 
Ông: VŨ TIẾN DƯƠNG
   
Chức vụ: Trưởng ban Kiểm soát

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản cáo bạch này là phù hợp với thực tế mà chúng tôi được biết, hoặc đã điều tra, thu thập một cách hợp lý.
2. Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Tràng An (TASC)
Đại diện theo pháp luật:

Ông: LÊ HỒ KHÔI  

Chức vụ: Tổng Giám đốc
Bản cáo bạch này là một phần của hồ sơ đăng ký niêm yết do Công ty Cổ phần Chứng khoán Tràng An tham gia lập trên cơ sở hợp đồng tư vấn với Công ty Cổ phần Dịch vụ - Kỹ thuật - Viễn thông. Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trên Bản cáo bạch này đã được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty Cổ phần Dịch vụ - Kỹ thuật - Viễn thông cung cấp.
III. CÁC KHÁI NIỆM

UBCKNN
: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước

TTGDCK
: Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Công ty
: Công ty Cổ phần Dịch vụ - Kỹ thuật - Viễn thông
Tổ chức đăng ký
: Công ty Cổ phần Dịch vụ - Kỹ thuật - Viễn thông
Tổ chức tư vấn
: Công ty Cổ phần Chứng khoán Tràng An
ĐHĐCĐ
: Đại hội đồng cổ đông

HĐQT
: Hội đồng quản trị

BKS
: Ban kiểm soát
KTT
: Kế toán trưởng
Điều lệ  
: Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ - Kỹ thuật - Viễn thông

TSCĐ
: Tài sản cố định

BCVT
: Bưu chính viễn thông
VNPT
: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông
TST
: Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông
BĐT
: Bưu điện tỉnh
IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển
Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông tiền thân là Trung tâm KASATY Hà Nội, là đơn vị trực thuộc doanh nghiệp nhà nước Xí nghiệp khoa học sản xuất thiết bị thông tin 2.
Hoạt động chính của Trung tâm KASATY là lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng, hỗ trợ vận hành các công trình viễn thông, điện, điện tử, tin học từ năm 1990. Trong năm đó, Trung tâm triển khai thực hiện các hoạt động khác như: xây dựng các công trình viễn thông, điện, điện tử, tin học, nghiên cứu, sản xuất, lắp ráp các thiết bị bưu chính, viễn thông, điện, điện tử, tin học.
Đến năm 1997, Trung tâm thực hiện tiếp các hoạt động: tư vấn kỹ thuật, lập các dự án đầu tư, thiết kế, thẩm định các dự án công trình, chuyển giao kỹ thuật chuyên ngành viễn thông, điện, điện tử, tin học; cho thuê các sản phẩm thiết bị viễn thông. 
Theo Quyết định số 232/2000/QĐ-TCCB ngày 10/03/2000 của Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện, chuyển Trung tâm KASATY Hà Nội là đơn vị trực thuộc doanh nghiệp nhà nước Xí nghiệp sản xuất thiết bị thông tin 2 thành Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông (TST). Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông - TST trở thành Công ty Cổ phần trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT chuyên hoạt động trong các lĩnh vực Điện - Điện tử - Viễn thông - Tin học.
Hoạt động xuất nhập khẩu thiết bị, vật tư, phụ tùng, linh kiện phục vụ cho sản xuất kinh doanh của Công ty  bắt đầu được thực hiện từ năm 2000. 

Công ty thực hiện việc cung cấp các thiết bị truy nhập vào năm 2002. Đến năm 2003, Công ty thực hiện thêm các dịch vụ lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa, trợ giúp vận hành và ứng cứu đột xuất hệ thống thiết bị truyền dẫn quang. Tiếp theo đến năm 2004, Công ty tham gia lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa, trợ giúp vận hành và ứng cứu đột xuất hệ thống thiết bị mạng và dịch vụ ADSL; lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa, trợ giúp vận hành và ứng cứu đột xuất hệ thống thiết bị nguồn điện, chống sét, thiết bị phụ trợ…. Sang năm 2005, Công ty triển khai thêm một hoạt động kinh doanh mới đó là tư vấn, triển khai các giải pháp thuộc lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin.
Công ty được Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu số 0103000095 ngày 07/08/2000. Công ty đã thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 5 lần và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần 6 được Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội cấp ngày 30/8/2007.

Công ty được BVQI cấp Chứng chỉ ISO 9001: 2000 ngày 17/05/2006.
2. Giới thiệu về Công ty

2.1. Thông tin về Công ty

Tên Công ty 
: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỄN THÔNG
Tên giao dịch
: TELECOMMUNICATION TECHNICAL SERVICE JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt



: TST
Trụ sở chính



: Số 2 – Giảng Võ – Đống Đa – Hà Nội

Điện thoại



: 84-4-7366990/7366986

Fax




: 84-4-7366985

Email




: tsttn@hn.vnn.vn
Website



: http://www.tst.com.vn
Lô gô:                                                      [image: image3.jpg]


 

Vốn điều lệ



: 48.000.000 đồng (Bốn mươi tám tỷ đồng)
Các chi nhánh của TST:

· Xưởng sửa chữa - ứng cứu 

Địa chỉ



: 164 Nguyễn Văn Cừ - Gia Lâm - Hà Nội

Điện thoại



: 84-4-8 272 120 




Fax




: 84-4-8 272 942

Email




: tsthn@hn.vnn.vn
Website



: http://www.tst.com.vn 

· Xí nghiệp Xây lắp số 1

Địa chỉ
: 21 (11A cũ) Phố Đồng Nhân – Quận Hai Bà Trưng – Hà Nội

Điện thoại



: 84-4-9 716 391 




Fax




: 84-4-9 714 369

Email




: tsthn@hn.vnn.vn
Website



: http://www.tst.com.vn 

· Chi nhánh Công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ
: 113 Đường Tân Vĩnh – Phường 6 – Quận 4 – Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại



: 84-8-8 906 619

Fax




: 84-8-8 265 321

Email




: tsthn@hn.vnn.vn
Website



: http://www.tst.com.vn 

· Chi nhánh Miền Trung

Địa chỉ
: Lô 7 – B1.1 – Đường Nguyễn Tất Thành – Phường Tam Thuận – Quận Thanh Khê – Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại



: 0912 076 860

Fax




: 0511 745 778

Email




: tsthn@hn.vnn.vn
Website



: http://www.tst.com.vn 

2.2. Ngành nghề kinh doanh

Hoạt động kinh doanh của Công ty theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần số 0103000095 ngày 07 tháng 08 năm 2000 do Sở kế hoạch và đầu tư TP Hà Nội cấp. Trong quá tình hoạt động Công ty đã 06 lần thay đổi đăng ký kinh doanh. Theo đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 06 ngày 30/08/2007, ngành nghề kinh doanh hiện nay của Công ty bao gồm:
- Nghiên cứu, sản xuất, lắp ráp các thiết bị bưu chính, viễn thông, điện,  điện tử, tin học;

- Tư vấn kỹ thuật, lập các dự án đầu tư, thiết kế thẩm định các dự án công trình;

- Xuất nhập khẩu thiết bị, vật tư, phụ tùng, linh kiện phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

- Cho thuê tài sản hoạt động, cho thuê các sản phẩm thiết bị bưu chính viễn thông, điện tử, tin học;

- Kinh doanh các ngành nghề kỹ thuật, dịch vụ khác phù hợp với quy trình của pháp luật Việt Nam;

- Xây dựng các công trình viễn thông, điện tử, tin học;

- Xây dựng các công trình điện đến 35KV.
- Lắp đặt , sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm định, hỗ trợ vận hành các công trình viễn thông, điện, điện tử, tin học; 

- Kinh doanh dịch vụ giải đáp và chăm sóc khách hàng qua điện thoại (không bao gồm tư vấn pháp luật, tư vấn tài chính và tư vấn sức khỏe); 

- Xuất nhập khẩu trực tiếp và xuất nhập khẩu ủy thác vật tư, thiết bị, phụ tùng, linh kiện, máy móc trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, phát thanh, truyền hình, điện, điện tử, điện dân dụng, tin học, giao thông, công nghiệp, xây dựng theo quy định hiện hành;

- Quản lý, đầu tư, kinh doanh khách sạn, nhà hàng (không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát Karaoke, vũ trường và kinh doanh bất động sản); 

- Dịch vụ quản lý , đấu giá, quảng cáo bất động sản; 

- Lữ hành nội địa, lữ hành quốc tế;

- Kinh doanh dịch vụ vận tải đường bộ, đường sắt, đường biển theo hợp đồng; Đại lý kinh doanh dịch vụ vận tải đường hàng không. 
3. Cơ cấu bộ máy quản lý của công ty 


[image: image4]

Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng Cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty, bao gồm tất cả các cổ đông có quyền bỏ phiếu hoặc người được cổ đông uỷ quyền. ĐHĐCĐ có các quyền sau:

· Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ;

· Thông qua kế hoạch phát triển của Công ty, thông qua báo cáo tài chính hàng năm, các báo cáo của BKS, của HĐQT và của các kiểm toán viên;

· Quyết định số lượng thành viên của HĐQT;

· Bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS; phê chuẩn việc HĐQT bổ nhiệm Tổng Giám đốc điều hành;

· Các quyền khác được quy định tại Điều lệ. 

Hội đồng quản trị

Số thành viên HĐQT của Công ty gồm 05 thành viên có nhiệm kỳ 5 năm. HĐQT là cơ quan có đầy đủ quyền hạn để thực hiện tất cả các quyền nhân danh Công ty, trừ những thẩm quyền thuộc ĐHĐCĐ. HĐQT có các quyền sau:

· Quyết định cơ cấu tổ chức, bộ máy của Công ty;

· Quyết định chiến lược đầu tư, phát triển của Công ty trên cơ sở các mục đích chiến lược do ĐHĐCĐ thông qua;

· Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, giám sát hoạt động của Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý Công ty;

· Kiến nghị sửa đổi bổ sung Điều lệ, báo cáo tình hình kinh doanh hàng năm, báo cáo tài chính, quyết toán năm, phương án phân phối, sử dụng lợi nhuận và phương hướng phát triển, kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh và ngân sách hàng năm của Công ty trình ĐHĐCĐ;

· Triệu tập, chỉ đạo chuẩn bị nội dung và chương trình cho các cuộc họp ĐHĐCĐ;

· Đề xuất việc tái cơ cấu lại hoặc giải thể Công ty;

· Các quyền khác được quy định tại Điều lệ.

Ban Kiểm soát

BKS do ĐHĐCĐ bầu ra gồm 03 thành viên có nhiệm kỳ 5 năm, BKS thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động quản trị và điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty. BKS chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ và pháp luật về những công việc thực hiện theo quyền và nghĩa vụ của Ban:

·   Kiểm tra sổ sách kế toán và các báo cáo tài chính của Công ty, kiểm tra tính hợp lý hợp pháp của các hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính Công ty, kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT;

· Trình ĐHĐCĐ báo cáo thẩm tra các báo cáo tài chính của Công ty, đồng thời có quyền trình bày ý kiến độc lập của mình về kết quả thẩm tra các vấn đề liên quan tới hoạt động kinh doanh, hoạt động của của HĐQT và Ban Giám đốc;

· Yêu cầu HĐQT triệu tập ĐHĐCĐ bất thường trong trường hợp xét thấy cần thiết;

Ban Giám đốc

Ban Giám đốc gồm Tổng Giám đốc, Các Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng do HĐQT bổ nhiệm. Ban Giám đốc có nhiệm vụ:

· Tổ chức điều hành, quản lý mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo nghị quyết, quyết định của HĐQT, nghị quyết của ĐHĐCĐ, Điều lệ Công ty và  tuân thủ pháp luật;

· Xây dựng và trình HĐQT các quy chế quản lý điều hành nội bộ, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch tài chính hàng năm và dài hạn của Công ty;

· Đề nghị HĐQT quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng kỷ luật đối với Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc chi nhánh;

· Ký kết, thực hiện các hợp đồng kinh tế, hợp đồng dân sự theo quy định của pháp luật;

· Báo cáo HĐQT về tình hình hoạt động, kết quả sản xuất kinh doanh, chịu trách nhiệm trước HĐQT, ĐHĐCĐ và pháp luật về những sai phạm gây tổn thất cho Công ty;

· Thực hiện các nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty đã được HĐQT và ĐHĐCĐ thông qua;
Các phòng chức năng
 Phòng Tổ chức hành chính

Phòng tổ chức hành chính có chức năng trợ giúp cho Hội đồng quản trị và ban Giám đốc công ty quản lý, và hoạch định các chính sách phát triển nguồn nhân lực, cũng như đảm bảo tốt môi trường làm việc và đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ cán bộ công nhân viên. Không ngừng được đào tạo nâng cao về trình độ chuyên môn, được làm việc trong môi trường có tính chuyên nghiệp và kỷ luât, được hưởng đầy đủ mọi quyền lợi và chính sách khen thưởng công minh dành cho người lao động,... là lời hứa của công ty gửi tới cán bộ công nhân viên của mình. 
Phòng kinh doanh

Phòng kinh doanh có chức năng tham mưu cho Ban Giám đốc chỉ đạo và tổ chức thực hiện các công tác: nắm bắt nhu cầu thị trường và năng lực của Công ty; tổng hợp – phân tích kết quả hoạt động kinh doanh; thống kê và đưa ra các dự báo; xây dựng quy hoạch, kế hoạch dài hạn, trung hạn, hàng năm về hoạt động kinh doanh của Công ty. Phối hợp cùng phòng kỹ thuật thực hiện quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, khai thác hệ thống cơ sở vật chất, quản lý các định mức kinh tế trong công tác về lập các hồ sơ thầu....

Phòng tài chính kế toán

Phòng tài chính kế toán có chức năng giúp việc cho Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc công ty trong việc tổ chức, chỉ đạo công tác Tài chính – kế toán trong toàn công ty theo đúng quy chế tài chính và điều lệ công ty. Phòng tài chính kế toán có nhiệm vụ lập kế hoạch và quản lý kinh tế tài chính chặt chẽ, phục vụ nhu cầu chi tiêu kịp thời và đầy đủ, báo cáo kịp thời chính xác các chứng từ hợp đồng kinh tế,... lập và gửi báo cáo thống kê, báo cáo tài chính hàng quý và cuối niên độ kế toán để gửi lên HĐQT và ban giám đốc công ty. 

Phòng Kỹ thuật

 Phòng kỹ thuật có chức năng giúp Ban Giám đốc chỉ đạo và tổ chức thực hiện các công tác: quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý khai thác hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật, quản lý kỹ thuật an toàn, phòng cháy chữa cháy, phòng chống bão lụt, bảo vệ môi trường; quản lý các định mức kỹ thuật trong công tác về lập hồ sơ thầu; kiểm tra, giám sát các đơn vị thi công về tiến độ thi công công trình, đảm bảo về kỹ thuật, chất lượng và thời gian theo hợp đồng đã ký kết; kết hợp cùng các đơn vị thi công tổ chức công tác nghiệm thu bàn giao công trình, lập hồ sơ thanh quyết toán với chủ đầu tư.

Trung tâm bảo dưỡng nguồn và các đội bảo dưỡng

Trung tâm bảo dưỡng nguồn thực hiện nhiệm vụ bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống nguồn điện, máy nổ, chống sét tại các bưu điện tỉnh theo sự chỉ đạo của Ban Giám đốc.

Các đội bảo dưỡng thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống nguồn điện, máy nổ, chống sét tại các bưu điện khu vực theo sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc.

Các đơn vị trực thuộc

Xưởng sửa chữa - ứng cứu; xí nghiệp xây lắp số 1; chi nhánh TP Hồ Chí Minh; chi nhánh miền Trung: phải thực hiện đúng các nội quy, quy chế và sự phân cấp của Công ty, pháp luật của Nhà nước. Các chi nhánh chỉ được kinh doanh những ngành nghề phù hợp với quy định trong Giấy phép kinh doanh của Công ty đã ký cho chi nhánh; thực hiện chế độ hạch toán tập trung về Công ty (doanh thu, chi phí, thuế); đại diện Công ty thực hiện các giao dịch trên địa bàn được phân.
4. Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của công ty; Danh sách cổ đông sáng lập và tỉ lệ cổ phần nắm giữ; Cơ cấu cổ đông của Công ty
4.1. Danh sách cổ đông sáng lập của Công ty
	STT
	Cổ đông
	Địa chỉ
	Số giấy CMND, ĐKKD
	Số lượng cổ phần nắm giữ

	1
	Phạm Anh Tuấn
	Số 86D, tổ 13A, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội
	012564123
	817.500

	2
	Nguyễn Đức Đồng
	P101/203 tập thể Rau Quả, phố Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai bà Trưng, Hà Nội
	012517930
	810.491

	3
	Quách Văn Minh
	Số nhà 35, phố Kỳ Lân, thị xã Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
	164001874
	12.100

	4
	Nguyễn Văn Minh
	17, xóm Chùa Hai Bà  Trưng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
	012134431
	29.000

	5
	Trần Bá Trung
	P17 nhà A, tập thể bưu điện, phố Lê Gia Định, phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
	010969284
	12.000


Ghi chú: Tất cả các cổ phần này đến nay không bị hạn chế chuyển nhượng (Công ty hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần từ tháng 8/2000)
4.2. Cơ cấu cổ đông tại thời điểm 30/09/2007
	STT
	Loại
cổ đông
	Số lượng
cổ phần
	Tỷ lệ
nắm giữ (%)

	1
	Pháp nhân (Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam)
	1.574.991
	32,8

	2
	Thể nhân và CBCNV
	2.425.009
	50,5

	3
	Chiến lược
	800.000
	16,7

	Tổng
	4.800.000
	100
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4.3. Danh sách cổ đông nắm giữ trên 5% vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm 30/09/2007
	STT
	Cổ đông
	Địa chỉ
	Số lượng cổ phần
	Giá trị (đồng)
	Tỷ lệ (%)

	1
	Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam 

(Mã số: TST.00767)
	Số 1, Đào Duy Anh, Phường Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội
	1.574.991
	15.749.910.000
	32,8


5. Danh sách những công ty liên kết của tổ chức đăng ký niêm yết, công ty con của  tổ chức đăng ký niêm yết 
5.1. Danh sách những công ty liên kết của tổ chức đăng ký niêm yết

5.1.1. Công ty Cổ phần Công nghệ cáp quang
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty cổ phần số 0103017110, đăng ký lần đầu ngày 07 tháng 05 năm 2007 do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp.

- Địa chỉ: Dốc Vân, Xã Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

- Ngành, nghề kinh doanh:

+ Sản xuất cáp quang và thiết bị bưu chính, viễn thông;

+ Xây dựng chuyên ngành bưu chính, viễn thông;

+ Tư vấn lập quy hoạch, dự án đầu tư phát triển bưu chính, viễn thông (Không bao gồm dịch vụ thiết kế công trình);

+ Kinh doanh, xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị chuyên ngành bưu chính, viễn thông;

+ Đại lý mua, đại lý bán, ký gửi hành hóa;

+ Kinh doanh xuất nhập khẩu nguyên vật liệu, thiết bị, máy móc, sản phẩm ngành in và các dịch vụ liên quan đến in (Trừ loại Nhà nước cấm);

+ Xuất nhập khẩu hàng hóa do Công ty kinh doanh.

- Vốn điều lệ: 85.000.000.000 đồng (Tám mươi lăm tỷ đồng Việt Nam)

- Vốn góp của TST: 15.300.000.000 đồng (Mười lăm tỷ ba trăm triệu đồng) chiếm 18% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Công nghệ cáp quang.
5.1.2. Công ty Vina – LSC

- Giấy chứng nhận đầu tư số 011021000001 ngày 10 tháng 8 năm 2007 do UBNDTP Hà Nội cấp.
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH hai thành viên trở lên

- Địa chỉ trụ sở chính: Yên Viên, huyện Gia Lâm, Hà Nội

- Ngành nghề kinh doanh: 

+ Sản xuất cáp sợi quang;

+ Cung cấp các dịch vụ kỹ thuật có liên quan.

- Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông (TST) đã thực hiện thành công việc mua lại phần vốn của Công ty TNHH Cáp LS (LSC) Hàn Quốc. Ngày 10/08/2007 UBND Thành phố Hà Nội đã cấp giấy chứng nhận đầu từ thành lập Công ty TNHH sản xuất cáp sợi quang VINA – LSC quy mô vốn 8.100.000 USD với 3 thành viên góp vốn gồm:

+ VNPT giữ: 


50% vốn

+ Công ty Cổ phần đầu tư & Xây dựng bưu điện (PTIC) giữ: 25% vốn

+ Công ty TST giữ: 

25% vốn (tương đương 2.025.000 USD)

5.1.3. Công ty Cổ phần đầu tư Bất động sản Phương Nam

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103014756, đăng ký lần đầu ngày 24 tháng 11 năm 2006, đăng ký thay đổi lần 2 ngày 27 tháng 07 năm 2007 do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp.
- Địa chỉ: 105 đường Trường Chinh, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

- Ngành nghề kinh doanh: 

+ Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi;

+ Kinh doanh hạ tầng cơ sở, khu đô thị, khu công nghiệp, khu du lịch sinh thái, khu vui chơi giải trí, thể dục thể thao;

+ Kinh doanh khách sạn, căn hộ, nhà hàng ăn uống (không bao gồm kinh doanh phòng hát Karaoke, quán Bar, vũ trường);

+ Kinh doanh bất động sản (không bao gồm hoạt động tư vấn về giá đất);

+ Mua bán, cho thuê máy móc, thiết bị, phương tiện, vật tư phục vụ thi công công trình;

+ Mua bán vật liệu xây dựng, thiết bị vệ sinh, thiết bị vật tư ngành nước, điện, điện tử, điện gia dụng, đồ trang trí nội thất, ngoại thất, thiết bị viễn thông, tin học, thiết bị máy văn phòng, đồ gia dụng;

+ Vận chuyển hành khách, vận tải hàng hóa.

- Vốn điều lệ: 80.000.000.000 đồng (Tám mươi tỷ đồng)

- Vốn góp của TST: 8.000.000.000 đồng (Tám tỷ đồng) chiếm 10% vốn điều lệ Công ty Cổ phần đầu tư Bất động sản Phương Nam.
5.2. Danh sách những công ty con của tổ chức đăng ký niêm yết
 Công ty Cổ phần Huawei – TST Việt Nam

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103019669 ngày 19 tháng 09 năm 2007 do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp.

- Địa chỉ: Số 164 Nguyễn Văn Cừ, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội

- Ngành nghề kinh doanh:

+ Sản xuất, mua bán các thiết bị viễn thông;

+ Thi công, lắp đặt các thiết bị, chuyên ngành viễn thông;

+ Đại lý cung cấp, kinh doanh thiết bị, vật tư chuyên ngành viễn thông;

+ Nghiên cứu và phát triển các thiết bị viễn thông theo đơn đặt hàng;

+ Ủy thác xuất nhập khẩu;

+ Môi giới thương mại, đại diện thương nhân;

+ Kinh doanh ô tô, xe máy và các phu tùng thay thế;

+ Sản xuất, mua bán, lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị linh kiện điện tử, điện lạnh, điện dân dụng và công nghiệp, tin học, bưu chính, viễn thông, phát thanh, truyền hình;

+ Tổ chức các sự kiện;

+ Đại lý cung cấp các dịch vụ bưu chính viễn thông (các dịch vụ giá trị gia tăng trên internet, truyền hình, điện thoại di động, điện thoại cố định, dịch vụ truyền hình, truyền thanh trên internet và trên các phương tiện thông tin đại chúng);

+  Đại lý mua, đại lý bán, ký gửi hàng hóa;

+ Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh.

- Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng)

- Vốn góp của TST: 25.500.000.000 đồng (Hai mươi lăm tỷ năm trăm triệu đồng), chiếm 51% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Huawei - TST.
- Đến thời điểm 20/11/2007, tổng số vốn đã góp tại Công ty Cổ phần Huawei – TST Việt Nam gần 10.000.000.000 đồng, trong đó vốn TST đã góp là 6.500.000.000 đồng.
6. Hoạt động kinh doanh 
6.1. Sản lượng sản phẩm/giá trị dịch vụ qua các năm

a. Các sản phẩm và dịch vụ

· Xây lắp, lắp đặt các hệ thống thiết bị viễn thông:

TST tham gia vào xây lắp, lắp đặt hầu hết các loại thiết bị, công trình viễn thông, đây là một trong những điểm mạnh của Công ty.
Các thiết bị TST lắp đặt:

- Thiết bị tổng đài

- Thiết bị viba up to 622Mbps,…

- Thiết bị truyền dẫn quang: up to 40gbps

- Thiết bị ADSL

- Thiết bị nguồn: Emerson, Benning, TST,…

- Thiết bị truy nhập: Hitron, Sagem,…

- Trạm MSC, BST cho thông tin di động,…

Một số công trình tiêu biểu TST đã thực hiện trong năm 2006 như:

+ Lắp đặt mở rộng tổng đài Ericsson AXE-810 cho BĐT Thanh Hoá, Quảng Bình.

+ Lắp đặt các trạm BTS cho mạng S-Fone.

+ Lắp đặt nâng cấp các vòng ring cáp quang 5A, 5B phía Bắc cho Công ty VTN.

+ Lắp đặt thiết bị mạng ADSL cho các BĐT tỉnh: Phú Thọ, Lào Cai, Đã Nẵng, Cần Thơ, An Giang...

+ Xây lắp, nâng cấp mở rộng mạng cáp quang, cáp đồng nội hạt cho các BĐT Hà Tây, Quảng Ninh, Ninh Bình, Sơn La...

· Thiết kế các công trình viễn thông, tin học và lắp đặt thiết bị

Bộ phận thiết kế của Công ty đi vào hoạt động từ năm 2005 đến nay, tuy mới được trên 1 năm hoạt động trong lĩnh vực tư vấn thiết kế nhưng đã thực hiện thiết kế hơn 20 dự án  như: Tổng thầu thiết kế mạng viễn thông khu đô thị mới Tây Hồ tây, Tổng thầu Tư vấn - Thiết kế mạng truyền thông khu Resort 5 sao Bình tiên – Ninh thuận, Tư vấn - Thiết kế mạng viễn thông tại Bưu điện Bắc Giang, Ninh Bình, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Cần Thơ – Hậu Giang, … Qua việc tư vấn thiết kế các dự án tại các đơn vị trên, TST hoàn toàn tự tin với đội ngũ kỹ thuật viên thiết kế trẻ, sáng tạo, năng động, nhiệt tình, vững vàng về trình độ chuyên môn. Những công trình thiết kế mà công ty đã làm không kể giá trị nhỏ hay lớn, đều đảm bảo tốt về mặt chất lượng, kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu của chủ đầu tư, không ngừng gia tăng uy tín của bộ phận thiết kế nói riêng, của Công ty TST nói chung với khách hàng.

Các lĩnh vực dịch vụ tư vấn thiết kế chủ yếu:

- Lập dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật, tư vấn giám sát các công trình Bưu chính Viễn thông.

- Thiết kế kỹ thuật thi công và lập tổng dự toán các công trình:

+ Mở rộng mạng cáp, các tuyến cống bề cho các Đài viễn thông các Bưu điện…

+ Các công trình truyền dẫn

+ Xây dựng mạng truyền thông khu đô thị

+ Mở rộng điểm truy nhập mạng truyền thông dẫn quang

+ Khắc phục thiệt hại do bão gây ra cho các đài viễn thông.

· Sửa chữa các thiết bị viễn thông, tin học: AWA, Fujitsu, Nortel, Lucent, Siemens, Alcatel, NEC, UT,… & các thiết bị cung cấp nguồn.

· Bảo dưỡng các thiết bị viễn thông:

Với kinh nghiệm 17 năm hoạt động trong lĩnh vực bảo dưỡng thiết bị viễn thông, nguồn và phụ trợ, TST tự hào là một trong những đơn vị hàng đầu của VNPT trong việc cung cấp các dịch vụ chuyên ngành viễn thông. Với đội ngũ kỹ thuật viên lành nghề giàu kinh nghiệm, được trang bị máy móc đo kiểm viễn thông hiện đại của các hãng danh tiếng trên thế giới, TST đã được khách hàng trên cả nước tin tưởng, đánh giá cao. TST luôn luôn phấn đấu, không ngừng vươn lên để trở thành "Đối tác tin cậy" của tất cả khách hàng.

Các thiết bị TST bảo dưỡng:
- Thiết bị viba: RMD 1504, DM 1000, CTR 210, DXR 100, Mini link & NERA, Pasolink,….

- Thiết bị truyền dẫn quang:

+ Fujitsu: FLX 150/600, FLX 600A

+ Nortel: TN-4X, TN-1X, TN-C, TN-P

+ Lucent: AM 1-PLUS

+ Alcatel: 1641M, 1633FL

+ Siemens: SMA1-K, SMA-R2

+ Các thiết bị quang khác

· Cung cấp các thiết bị viễn thông và vật tư phụ trợ:

- Thiết bị viễn thông: Thiết bị tổng đài, thiết bị truyền dẫn quang, thiết bị chuyển mạch, hệ thống truyền dẫn nhánh (Fujitsu, Nortel, Lucent, Siemens, AWA, Hirton Technologies, Ericsson, Sagem, UTStarcom…)

- Các loại cáp: cáp quang, cáp đồng, metallic multipair cables (Vina GSC, Postef, Eupen, Radial, Hengtong group, Shenzhen SDG Information, Ganglong,…)

- Thiết bị cung cấp nguồn: Bộ chỉnh lưu điện áp, ắc qui, Solar (Emerson, Benning, TST,…)

- Cung cấp các giải pháp hạ tầng cho mạng viễn thông, tin học, Datacenter…

- Cung cấp các giải pháp cho viễn thông nông thôn, viễn thông biển

· Xây lắp, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị nguồn, thiết bị ADSL

- Thiết bị nguồn:

+ Bộ chỉnh lưu điện áp: Emerson, Benning, TST

+ Thiết bị ắc qui: Exide, Rocket

+ Solar: BP solar

- Thiết bị ADSL

· Xây lắp đường truyền cáp quang, cáp đồng, mạng cáp,…

· Xây lắp các thiết bị chuyển mạch.

· Ứng cứu thông tin – trợ giúp vận hành:

Là một trong những đơn vị hàng đầu trong việc thực hiện nhiệm vụ của Tập đoàn BCVT, Công ty TST luôn đặt công tác ứng cứu thông tin, hỗ trợ vận hành lên ưu tiên hàng đầu. TST luôn sẵn sàng bố trí lực lượng kỹ thuật, máy đo, thiết bị, phương tiện 24/24 để ứng cứu thông tin cho mạng lưới, bao gồm các thiết bị viễn thông và các thiết bị phụ trợ như nguồn, máy nổ.
Trong năm 2006, Công ty TST đã thực hiện kịp thời hơn 40 lượt ứng cứu cho các đơn vị trong ngành; đã tham gia tích cực ứng cứu khắc phục sự cố cơn bão số 6, 9 tại miền Nam và miền Trung gồm 80 lượt trạm BTS, 12 tuyến vi ba, 03 tuyến cáp thông tin.

Vì các thành tích nổi bật trên, TST đã được Tổng Giám đốc Tập đoàn BCVT tặng Bằng khen: "Đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai năm 2006" theo quyết định số 625/QĐ-TĐTT ngày 8/3/2007 do Phó Tổng Giám đốc VNPT - Bùi Thiện Minh ký.
· Hoạt động kinh doanh thương mại
TST là nhà cung cấp các thiết bị viễn thông cho khách hàng. Sản phẩm chúng tôi cung cấp rất phong phú như: các thiết bị truyền dẫn quang, viba; các thiết bị truy nhập thuê bao và rất nhiều các sản phẩm cáp sợi quang, cáp đồng... phục vụ đa dạng nhu cầu của khách hàng.
Thông tin chi tiết và hình ảnh một số dòng sản phẩm:

	FLX 150/600
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	Thiết bị FLX 150/600 là một thiết bị linh động có thể cấu hình với nhiều ứng dụng khác nhau. Thiết bị này có thể sử dụng như một trung tâm hoặc hệ thống nối chéo số (DXC) và một thiết bị lý tưởng để thiết lập mạng tiên tiến vòng, tuyến và điểm đến điểm.

Mạng FLX có thể điều hành hữu hiệu bằng cách dùng hệ thống quản lý mạng FLEXR plus hoặc FLEXR. Có thể điều khiển từ xa qua đường X.25 hoặc LCN hoặc nối trực tiếp nội hạt.

	MINI – LINK ERICSSON
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	Thiết bị MINI-LINK có các ưu điểm nổi bật như thiết kế gọn nhẹ, công suất tiêu thụ thấp, dung lượng lớn từ E1 cho đến STM-1, sử dụng dải tần rộng từ 7 đến 38 GHz. Hơn thế nữa hệ thống điểm-điểm của MINILINK có thể được sử dụng trong các cấu hình vòng ring, hình sao và hình cây cùng với khả năng định tuyến được tích hợp bên trong thiết bị. Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của mạng thông tin di động thế hiệ tiếp theo, hiện nay Hãng Ericsson đã đưa ra thị trường dòng sản phẩm thiết bị Viba MINI-LINK BAS có khả năng kết nối điểm-đa điểm.

	Sagem 3P@C 4400U 1500

[image: image8.jpg]



	Sagem 3P@C 4400U 1500 là hệ thống truy nhập đa dịch vụ, có thể sử dụng cho các ứng dụng MSAP, truy nhập DSL, truy nhập V5.2, mini-DSLAM, VoIP Media Gateway. 3P@C 4400U 1500 là thiết bị được modul hoá và có độ linh động cao, dùng cho các hệ thống có dung lượng lớn và trung bình.

	Pasolink NEC

[image: image9.jpg]



	Trong các kết nối truy nhập ở cự ly ngắn bao gồm mạng trục trong mạng di động, dòng sản phẩm NEC PASOLINK cung cấp dung lượng truyền dẫn tốc độ cao. Hệ thống hoạt động tại nhiều dải băng tần số vô tuyến trải rộng từ 4 đến 38 GHz với dung lượng từ 8 x 2 Mbps đến 2x 155 Mbps. Đối với sự lựa chọn kết nối giao diện mạng LAN, PASOLINK cung cấp giao diện 10/100 BASE-T(X).

Bằng cách sử dụng ODU chuẩn, sự nâng cấp hệ thống lên dung lượng cao hơn hoặc phương pháp điều chế tốt hơn có thể được tiến hành dễ dàng. NEC PASOLINK cho phép lắp đặt thuận tiện, truyền tải dịch vụ nhanh chóng và là các giải pháp kinh tế nhất đối với các nhu cầu truyền dẫn dung lượng cao cũng như trong các tình huống khẩn cấp.

	iAN8000 - UTStarcom

[image: image10.jpg]



	iAN-8000 là một giải pháp nền tảng tích hợp cả mạng truy nhập băng rộng và băng hẹp để cung cấp các dịch vụ thoại (voice), Video, dữ liệu (data) và các dịch vụ đa phương tiện truyền trên cáp quang/cáp đồng. Dựa vào các chuẩn giao diện mở rộng, iAN-8000 bảo đảm vốn đầu tư cho các nhà khai thác viễn thông phát triển từ truy nhập băng hẹp tới băng rộng, từ mạng hiện tại (PSTN, ATM/FR, IP MAN, …) đến mạng tương lai (NGN).

iAN-8000 được thiết kế với kiến trúc Module hoá và quy mô cho phép các nhà cung cấp dịch vụ phát triển mạng truy nhập theo nhu cầu khách hàng, tránh trường hợp phải đầu tư quá nhiều (theo dự báo) ngay lần đầu tiên triển khai dịch vụ. Hệ thống truy nhập có thể triển khai một cách từ từ và kinh tế từ 24 thuê bao cho đến 1896 thuê bao (cấu trúc 5 giá máy) theo nhu cầu tăng trưởng của khách hàng.
Nó có thể được triển khai với rất nhiều dịch vụ, chẳng hạn VoIP, thoại truyền thống POTS, ISDN, IPxDSL, kênh thuê riêng tương tự, các dịch vụ số tốc độ cao, ATM uplink và dịch vụ “Triple play” - Tất cả đều trên một cấu trúc nền tảng chung.

	[image: image11.jpg]



	[image: image12.jpg]St ninssmurio
sty

g

]
aasy

s eucnaioa
e 8 ot e

[






Danh sách các hợp đồng tiêu biểu được thực hiện trong vòng 3 - 5 năm gần đây:

Đơn vị: triệu VNĐ
	Tên hợp đồng
	Tổng giá trị hợp đồng
	Giá trị thực hiện
	Thời hạn hợp đồng
	Tên cơ quan ký hợp đồng

	
	
	
	Khởi công
	Hoàn thành
	

	Công trình xây lắp cống bể

	Bổ sung hệ thống cống bể  thị xã Sơn Tây và huyện Ba Vì – BĐT Hà Tây 
	668
	668
	10/05/2005
	05/09/2005
	BĐT

Hà Tây

	Mở rộng mạng cống bể cáp huyện Chương Mỹ và Quốc Oai – BĐT Hà Tây năm 2005 (tại huyện Quốc Oai)
	853
	853
	03/2006
	Năm 2006
	BĐT

Hà Tây

	Mở rộng mạng cống bể cáp huyện Thạch Thất, Phúc Thọ và Đan Phượng – BĐT Hà Tây năm 2005 (tại huyện Thạch Thất)
	625
	625
	03/2006
	Năm 2006
	BĐT

Hà Tây

	Mở rộng hệ thống cống bể mạng cáp thị xã Tam Điệp và huyện Yên Mô – BĐT Ninh Bình
	1.475
	1.475
	02/2006
	Năm 2006
	BĐT

Ninh Bình

	Mở rộng hệ thống cống bể mạng cáp huyện Hoa Lư –

BĐT Ninh Bình năm 2006
	1.397
	1.397
	06/2006
	Năm 2006
	BĐT

Ninh Bình

	Công trình xây lắp cáp quang, nội hạt

	Xây dựng tuyến cáp: Tuyến truyền dẫn cáp quang Sơn Tây – Ba Vì – Xuân Khanh – Sơn Tây – BĐT Hà Tây
	4.298
	4.298
	Năm 2004
	Năm 2005
	BĐT

Hà Tây

	Xây dựng hệ thống truyền dẫn cáp quang treo – BĐT Phú Thọ
	1.058
	1.058
	Năm 2004
	Năm 2005
	BĐT

Phú Thọ

	Mở rộng truyền dẫn cáp quang nội tỉnh Phú Thọ: Tuyến Sông Thao – Phương Xã – Bằng Giã – Hạ Hoà
	1.568
	1.568
	10/2005
	Năm 2005
	BĐT

Phú Thọ

	Sửa chữa tuyến cáp Tiên Yên – Móng Cái – BĐT Quảng Ninh
	1.103
	1.103
	04/2006
	Năm 2006
	BĐT

Quảng Ninh

	Bổ sung mạng cáp thị xã Sơn Tây và các huyện Ba Vì, Phúc Thọ, Đan Phượng – BĐT Hà Tây (giai đoạn 2003 – 2005)
	2.987
	2.987
	06/2006
	Năm 2006
	BĐT

Hà Tây

	Xây dựng tuyến cáp quang thuộc các trạm viễn thông Thạch Thất, Quốc Oai, Thường Tín, Thanh Oai, Hà Đông, Đan Phượng 
	532
	532
	09/2006
	Năm 2006
	BĐT

Hà Tây

	Mở rộng cơ sở hạ tầng mạng ngoại vi trạm Bãi Cháy, Kênh Đồng – ĐVT Hạ Long – BĐT Quảng Ninh năm 2006
	600
	600
	07/2006
	Năm 2006
	BĐT

Quảng Ninh

	Sửa chữa tuyến cáp quang Tiên Yên - Móng Cái – BĐT Quảng Ninh
	1.213
	1.213
	04/2006
	Năm 2006
	BĐT

Quảng Ninh

	Lắp đặt thiết bị

	Lắp đặt tổng đài thuộc dự án ODA cho Erricsson
	1.870
	1.870
	08/2004
	06/2005
	ERICSSON

	Thiết bị mạng viễn thông nông thôn (truyền dẫn quang) cho trạm Sơn Điền, Gia Bắc huyện Di Linh – BĐT Lâm Đồng năm 2005
	462
	462
	10/2005
	Năm 2005
	BĐT

Lâm Đồng

	Lắp đặt bộ tập trung thuê bao tại khu vực Gia Hưng, Gia Thắng huyện Gia Viễn, Khánh Thành huyện Khánh Thành, và Yên Đồng huyện Yên Mô – BĐT Ninh Bình
	477
	477
	11/2005
	Năm 2005
	BĐT

Ninh Bình

	Mở rộng hệ thống chuyển mạch AXE thêm 15.488 số BĐT Thanh Hoá (bổ sung giai đoạn 2003 – 2005)
	452
	452
	11/2005
	Năm 2005
	BĐT

Thanh Hoá

	Lắp đặt BTS ngoài trời cho Công ty Liên doanh thiết bị tổng đài (VKX)
	649
	649
	Năm 2005
	Năm 2006
	Cty Liên doanh thiết bị TĐ (VKX)

	Trang bị truyền dẫn viba cho trạm BTS Côn Đảo – Bà Rịa Vũng Tàu
	1.816
	1.816
	04/2006
	Năm 2006
	Công ty thông tin di động (VMS)

	Lắp đặt 108 trạm BTS ngoài trời cho Công ty Liên doanh thiết bị tổng đài (VKX)
	3.056
	3.056
	04/2006
	Năm 2006
	Công ty

Liên doanh thiết bị TĐ
(VKX)

	Lắp đặt Outdoor, indoor, hệ thống điều hoà không khí các trạm BTS tại các tỉnh miền Bắc và miền Trung cho Công ty Liên doanh thiết bị tổng đài (VKX)
	2.096
	2.096
	08/2006
	Năm 2006
	Công ty

Liên doanh thiết bị

TĐ
(VKX)

	Lắp đặt ADSL cho BĐT Lai Châu
	342
	342
	Năm 2006
	Năm 2006
	BĐT

Lai Châu

	Lắp đặt ADSL cho BĐT Phú Thọ
	492
	492
	Năm 2006
	Năm 2006
	BĐT

Phú Thọ

	Mở rộng hệ thống chuyển mạch NEAX – 61Σ Phủ Lỗ Hà Nội giai đoạn 2005-2006 thêm 7.000 số
	937
	937
	Năm 2006
	Năm 2006
	Bưu điện

TP Hà Nội

	Cung cấp vật tư, thiết bị

	Cung cấp thiết bị nguồn điện 1chiều cho mạng truyền dẫn tin học – đài viễn thông Hà Đông
	499
	499
	Năm 2004
	Năm 2004
	BĐT Hà Tây

	Cung cấp vật tư, thiết bị truyền dẫn quang của Hãng Nortel Network
	2.358
	2.358
	Năm 2005
	Năm 2005
	Công ty

CP TM và XD VT

Nam Việt

	Cung cấp và lắp đặt thiết bị truyền dẫn quang SDH 622 và thiết bị nguồn điện 1 chiều của Hãng Emerson phục vụ mở rộng tuyến VTN1 – VDC1
	1.718
	1.718
	Năm 2005
	Năm 2005
	Công ty

Điện toán và truyền số liệu

(VDC)

	Cung cấp cáp quang và phụ kiện
	435
	435
	Năm 2005
	Năm 2005
	BĐT Phú Thọ

	Lắp đặt và cung cấp thiết bị truy nhập quang, thiết bị nguồn điện 1 chiều
	3.000
	3.000
	Năm 2005
	Năm 2005
	BĐT

Ninh Bình

	Cung cấp thiết bị lợi dây
	642
	642
	28/04/2005
	05/2005
	BĐT

Hưng Yên

	Cung cấp thiết bị truyền dẫn quang và phụ trợ
	302
	302
	Năm 2005
	Năm 2005
	BĐT Sơn La

	Cung cấp vật tư thiết bị truyền dẫn quang TN-1X
	536
	536
	Năm 2005
	Năm 2005
	BĐT Quảng Ninh

	Lắp đặt và cung cấp thiết bị truy nhập và truyền dẫn quang, thiết bị nguồn điện 1 chiều
	1.213
	1.213
	Năm 2005
	Năm 2005
	BĐT

Cao Bằng

	Cung cấp thiết bị truy nhập V5.2 và phụ trợ
	380
	380
	Năm 2005
	Năm 2005
	BĐT Phú Thọ

	Cung cấp cáp quang và phụ kiện
	338
	338
	Năm 2005
	Năm 2005
	BĐT Quảng Ngãi

	Cung cấp cáp quang và phụ kiện
	450
	450
	Năm 2005
	Năm 2005
	BĐT

Ninh Bình

	Cung cấp cáp quang và phụ kiện (07 hợp đồng)
	651
	651
	Năm 2005
	Năm 2005
	BĐT Quảng Ninh

	Cung cấp cáp quang và phụ kiện
	347
	347
	Năm 2005
	Năm 2005
	BĐT Quảng Ngãi

	Cung cấp thiết bị tập trung thuê bao
	1.131
	1.131
	Năm 2005
	Năm 2006
	BĐT

Ninh Bình

	Cung cấp, lắp đặt thiết bị truy nhập thuê bao và phụ trợ
	1.212
	1.212
	Năm 2005
	Năm 2006
	BĐT

Cao Bằng

	Cung cấp thiết bị tập trung thuê bao và thiết bị phụ trợ
	730
	730
	Năm 2006
	Năm 2006
	BĐT

Sơn La

	Cung cấp thiết bị lợi dây
	842
	842
	Năm 2006
	Năm 2006
	BĐT

Hưng Yên

	Cung cấp tủ cáp, măng sông cáp, phiến đấu dây
	461
	461
	Năm 2006
	Năm 2006
	BĐT

Thái Nguyên

	Cung cấp thiết bị viba phục vụ truyền dẫn BTS Vũng Tàu – Côn Đảo
	1.815
	1.815
	Năm 2006
	Năm 2006
	Công ty 

VMS

	Cung cấp cáp quang và phụ kiện (10 hợp đồng)
	1.076
	1.076
	Năm 2006
	Năm 2006
	BĐT

Phú Thọ

	Cung cấp cáp quang và phụ kiện
	616
	616
	Năm 2006
	Năm 2006
	BĐT

Hà Tây

	Cung cấp vật tư, phụ kiện BTS
	1.902
	1.902
	Năm 2006
	Năm 2006
	Công ty

GPC

	Cung cấp cáp quang
	470
	470
	Năm 2006
	Năm 2006
	BĐT

Ninh Bình

	Cung cấp phụ kiện quang
	233
	233
	Năm 2006
	Năm 2006
	BĐT

Hà Tây

	Cung cấp phụ kiện quang
	223
	223
	Năm 2006
	Năm 2006
	BĐT

Hà Tây

	Cung cấp cáp quang và phụ kiện
	157
	157
	Năm 2006
	Năm 2006
	BĐT Sơn La

	Bảo dưỡng thiết bị năm 2006

	Bảo dưỡng thiết bị vi ba
	12.500
	12.500
	Năm 2006
	Năm 2006
	Các BĐT 

	Bảo dưỡng thiết bị quang
	6.300
	6.300
	Năm 2006
	Năm 2006
	Các BĐT trong VNPT

	Bảo dưỡng thiết bị nguồn điện và chống sét
	2.100
	2.100
	Năm 2006
	Năm 2006
	Các BĐT trong VNPT

	Bảo dưỡng BTS cho thông tin di động GSM.
	400
	400
	Năm 2006
	Năm 2006
	VMS, VNP

	Tư vấn thiết kế

	Mở rộng mạng cáp hai huyện Nam Đông và A Lưới – BĐT Thừa Thiên Huế năm 2006
	70
	70
	5/2006
	6/2006
	BĐT Thừa Thiên Huế

	Mở rộng mạng cáp huyện Phong Điền – BĐT Thừa Thiên Huế năm 2006
	120
	120
	5/2006
	6/2006
	BĐT Thừa Thiên Huế

	Mở rộng mạng cáp huyện Hương Thủy – BĐT Thừa Thiên Huế năm 2006
	52
	52
	5/2006
	6/2006
	BĐT Thừa Thiên Huế

	Mở rộng tuyến cống bể khu vực Cao Thượng ĐVT Tân yên – BĐT Bắc Giang năm 2006
	35
	35
	06/2006
	07/2006
	BĐT

Bắc Giang

	Mở rộng mạng cáp ĐVT Tân Yên – BĐT Bắc giang năm 2006
	80
	80
	06/2006
	08/2006
	BĐT

Bắc Giang

	Mở rộng Mạng cáp ĐVT Yên Thế – BĐT Bắc Giang năm 2006
	84
	84
	06/2006
	08/2006
	BĐT

Bắc Giang


(Nguồn:  Do Công ty cung cấp)
- Tỷ lệ doanh thu các dịch vụ của Công ty qua 2 năm 2005; 2006 và 9 tháng đầu năm 2007 như sau:
	STT
	Chi tiết doanh thu
	Năm 2005
	Năm 2006
	9 tháng đầu năm 2007

	
	
	Giá trị (đồng) 
	Tỷ trọng (%)
	Giá trị (đồng)
	Tỷ trọng (%)
	Giá trị (đồng)
	Tỷ trọng (%)

	1
	 Bảo dưỡng
	17.184.529.853
	28,97
	21.811.790.145
	25,88
	20.951.672.332
	17,15

	2
	 Bán vật tư Thương Mại
	28.401.839.939
	47,88
	34.608.934.036
	41,06
	55.503.392.225
	45,44

	3
	 Sửa chữa Ứng cứu
	791.897.938
	1,33
	748.295.737
	0,89
	1.354.174.764
	1,11

	4
	 Xây lắp, lắp đặt
	12.596.183.814
	21,23
	26.690.519.113
	31,66
	41.511.095.128
	33,99

	5
	Đo kiểm
	-
	-
	-
	-
	1.345.147.763
	1,1

	6
	 Doanh thu khác
	349.331.001
	0,59
	431.068.157
	0,51
	1.478.915.608
	1,21

	Tổng DT thuần
	59.323.782.545
	100
	84.290.607.188
	100
	122.144.397.820
	100


(Nguồn: Do công ty cung cấp)
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Kinh doanh vật tư thương mại chuyên ngành viễn thông là một hướng phát triển mới trên cơ sở tận dụng thế mạnh hiện có của công ty TST, vì thế, tuy mới phát triển nhưng hoạt động thương mại của Công ty đã có tỷ lệ tăng trưởng khá và mang lại nguồn doanh thu đáng kể. Năm 2005 hoạt động kinh doanh thương mại chiếm 47,88% tổng doanh thu, năm 2006 hoạt động này chiếm 41,06% tổng doanh thu. Tiếp theo là hoạt động bảo dưỡng chiếm 28,97% tổng doanh thu năm 2005 và 25,88% năm 2006, hoạt động xây lắp, lắp đặt chiếm 21,23% tổng doanh thu năm 2005 và 31,66% tổng doanh thu năm 2006.
- Tỷ lệ lợi nhuận trước thuế của các sản phẩm và dịch vụ chính của Công ty năm 2005; 2006 và 9 tháng đầu năm 2007:
	STT
	Chi tiết lợi nhuận
	Năm 2005
	Năm 2006
	9 tháng đầu năm 2007

	
	
	Giá trị (đồng) 
	Tỷ trọng (%)
	Giá trị (đồng)
	Tỷ trọng (%)
	Giá trị (đồng)
	Tỷ trọng (%)

	1
	 Bảo dưỡng
	3.210.379.354
	62,88
	3.440.273.496
	46,52
	7.009.560.723
	51,42

	2
	 Bán vật tư Thương Mại
	810.253.186
	15,87
	724.735.173
	9,80
	508.472.608
	3,73

	3
	 Sửa chữa Ứng cứu
	46.150.086
	0,90
	281.019.761
	3,80
	231.743.548
	1,70

	4
	 Xây lắp, lắp đặt
	1.038.471.947
	20,34
	2.861.224.883
	22,38
	3.690.175.200
	27,07

	5
	 Đo kiểm
	-
	-
	88.003.557
	1,19
	223.564.364
	1,64

	6
	 Lợi nhuận từ hoạt động khác
	310.557
	0,01
	-
	-
	244.012.324
	1,79

	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh
	5,105,565.130
	100
	7.395.256.871
	100
	13.631.973.402
	100


                                  (Nguồn: Do công ty cung cấp)
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Do mới tham gia vào lĩnh vực vật tư thương mại, hơn nữa đặc thù của hoạt động thương mại là tỷ lệ lợi nhuận/giá bán thấp nên tỷ trọng lợi nhuận của hoạt động này trong tổng lợi nhuận toàn công ty còn ở mức khiêm tốn, năm 2005 chiếm 15,87% tổng lợi nhuận, năm 2006 chiếm 9,8% tổng lợi nhuận. Hoạt động có tỷ lệ lợi nhuận trong tổng lợi nhuận cao nhất năm 2005 và 2006 là hoạt động Bảo dưỡng (năm 2005 chiếm 62,88% tổng lợi nhuận, năm 2006 chiếm 46,52% tổng lợi nhuận). Hoạt động xây lắp, lắp đặt cũng mang lại tỷ lệ lợi nhuận tương đối lớn.

Hoạt động bán vật tư thương mại tuy không mang lại tỷ lệ lợi nhuận lớn, tuy nhiên hoạt động này là hạt nhân thúc đẩy sự phát triển của các hoạt động khác trong công ty như bảo dưỡng, lắp đặt, xây lắp và thiết kế….
b. Thị trường

Đối với tất cả các sản phẩm và dịch vụ cung cấp, TST có thị trường rộng khắp trên cả nước. Khách hàng của TST là các bưu điện Tỉnh/Thành phố, từ Bắc đến Nam như: An Giang; Bắc Cạn, Bắc Giang, Đà Nẵng, Hà Tây, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Long An …. Các công ty viễn thông, các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông hàng đầu của Việt Nam và các công ty viễn thông lớn của nước ngoài đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam như: Sài Gòn Telecom, Hanoi Telecom, Huawei, Công ty truyền tải điện I, Điện lực Hai Bà Trưng, Điện lực Thanh Xuân.

 6.2.  Nguyên vật liệu

a) Nguồn nguyên vật liệu

Nguyên vật liệu đầu vào là các linh kiện, phụ kiện điện tử, vật tư chuyên ngành viễn thông sản xuất trong nước và nhập khẩu dưới dạng SKD để phục vụ cho các loại dịch vụ mà Công ty đang thực hiện theo giấy phép kinh doanh. 
Ngoài những linh kiện, phụ kiện điện tử phục vụ cho các dịch vụ theo giấy phép kinh doanh, Công ty hoạt động trong lĩnh vực kỹ thuật viễn thông thì chất xám của đội ngũ lao động cũng là một nguồn tài nguyên quan trọng. Do đó, Công ty luôn chú trọng phát triển nguồn chất xám nhằm nâng cao chất lượng của đội ngũ lao động. Hiện tại đội ngũ lao động của Công ty có trình độ và kỹ năng tương đối cao:
- Cơ cấu theo trình độ người lao động:

· Trên đại học: 2,75%

· Đại học: 64,8%

· Cao đẳng: 4,13%

· Trung cấp: 3,44%

· Công nhân và trình độ khác: 32,75%

- Kỹ năng:

· 16 năm kinh nghiệm Lắp đặt, bảo dưỡng thiết bị vi ba, thiết bị truyền dẫn quang, nguồn điện phụ trợ các loại trên mạng VNPT

· Xây lắp cáp quang tại Hà Tây, Quảng Ninh, Hoà Bình, Thanh Hoá, Sơn La...

· Lắp đặt thiết bị quang 622 MB/s, nguồn điện phụ trợ cho VTN : HNI-HBH-MCU-SLA-DDBP

· Lắp đặt thiết bị 2,5 GB/s, 5GBps, 10Gbps, nguồn điện phụ trợ cho VTN 

· Lắp đặt Tổng đài AXE ERICSSON, nguồn điện phụ trợ cho tổng đài Toll tại  Hà Nội, Cần Thơ cho VTN và 10 tỉnh Miền Trung (ODA).

· Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống nguồn điện, máy nổ, chống sét tại các BĐT

· Cung cấp các thiết bị truyền dẫn quang, vi ba và các thiết bị phụ trợ, thiết bị nguồn cho các đơn vị trong và ngoài ngành.

· Hơn 03 năm tham gia tư vấn thiết kế các công  trình Viễn thông các Bưu điện tỉnh như: Bà Rịa Vũng Tầu, Thừa Thiên Huế, Bắc Giang …

· Xây dựng các công trình viễn thông, điện, điện tử, tin học. 

· Xây lắp cáp quang tại hơn 40 tỉnh/thành trong cả nước như Hà Tây, Quảng Ninh, Hoà Bình, Thanh Hoá, Sơn La...

- Năm kinh nghiệm:

· Lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng, hỗ trợ vận hành các công trình viễn thông, điện, điện tử, tin học: 17 năm. 

· Xây dựng các công trình viễn thông, điện, điện tử, tin học: 17 năm.

· Nghiên cứu, sản xuất, lắp ráp các thiết bị bưu chính, viễn thông, điện, điện tử, tin học: 17 năm.

· Tư vấn kỹ thuật, lập các dự án đầu tư, thiết kế, thẩm định các dự án công trình, chuyển giao kỹ thuật chuyên nghành viễn thông, điện, điện tử, tin học: 10 năm.

· Cho thuê các sản phẩm thiết bị viễn thong: 10 năm.

· Xuất nhập khẩu thiết bị, vật tư, phụ tùng, linh kiện phục vụ cho sản xuất kinh doanh của công ty: 07 năm.  

· Lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa, trợ giúp vận hành và ứng cứu đột xuất hệ thống thiết bị truyền dẫn quang: 04 năm.

· Lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa, trợ giúp vận hành và ứng cứu đột xuất hệ thống thiết bị mạng và dịch vụ ADSL: 03 năm.

· Lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa, trợ giúp vận hành và ứng cứu đột xuất hệ thống thiết bị nguồn điện, chống sét, thiết bị phụ trợ: 03 năm.

· Cung cấp và triển khai các giải pháp phần mềm quản lý phục vụ mạng viễn thông và các dịch vụ giá trị gia tăng khác như dịch vụ báo hỏng 119, phần mềm cho các bưu cục, hệ thống Call Center, dịch vụ chăm sóc khách hàng, phần mềm quản lý văn bản, phần mềm quản lý dự án, phần mềm quản lý nhân lực, … : 03 năm.

· Tư vấn, triển khai các giải pháp thuộc lĩnh vực viễn thông và CNTT: 02 năm.

· Tư vấn, thiết kế các công trình xây lắp, lắp đặt thiết bị: 17 năm.

· Cung cấp các thiết bị truyền dẫn và thiết bị truy nhập: 05 năm.

· Cung cấp, lắp đặt, bảo dưỡng các thiết bị nguồn: 03 năm.

· Cung cấp thiết bị vô tuyến điểm - điểm, điểm – đa điểm: 03 năm.

· Lắp đặt, bảo dưỡng hệ thống trạm BTS (GSM và CDMA) cho thông tin di động: 03 năm.

· Đo kiểm thiết bị phục vụ công tác quản lý chất lượng thuộc quản lý chuyên ngành của Tập đoàn BCVT: 05 năm.
b) Sự ổn định của các nguồn cung cấp 

Công ty mua các linh kiện, phụ kiện điện tử của các nhà sản xuất trong nước, nguồn cung cấp dồi dào, ổn định. Những nguyên liệu nhập khẩu được nhập từ các nhà cung cấp quen thuộc và có danh tiếng. 

Một số những nhà cung cấp chính của Công ty:

	Nhà cung cấp
	Thiết bị cung cấp

	SAGEM
	Thiết bị truy nhập V5.2, thiết bị truyền dẫn quang STM1/STM4

	HUAWEI
	Thiết bị IP DSLAM, MSAN, VIBA

	SIEMENS
	Thiết bị IP DSLAM

	FUJISU
	Thiết bị dẫn quang STM1/STM4

	NEC
	Thiết bị viba

	ALCATEL
	Thiết bị truyền quang STM1/STM4


(Nguồn: Do công ty cung cấp)
Các nhà cung cấp sản phẩm, thiết bị cho Công ty được coi như những đối tác chiến lược, có vai trò quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
Các đối tác chiến lược: [image: image29.png]
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c) Ảnh hưởng của giá cả nguyên vật liệu tới doanh thu, lợi nhuận
Trong vài năm gần đây, giá xăng dầu trên thế giới có nhiều biến động. Sự biến động này khiến hầu như tất cả các loại hàng hóa khác cũng biến động tăng theo vì chi phí đầu vào tăng. Cũng như các doanh nghiệp khác, hoạt động kinh doanh của TST cũng bị biến động. Tuy nhiên, Công ty có các nhà cung cấp chiến lược, thân thiết nên ảnh hưởng của giá cả nguyên vật liệu đến hoạt động kinh doanh được khống chế. Ngoài ra khả năng đàm phán, dự đoán thời cơ và điều hành hoạt động kinh doanh linh hoạt của ban lãnh đạo Công ty nên sự ảnh hưởng của giá cả nguyên vật liệu tới doanh thu và lợi nhuận không lớn. Ngoài ra, với đặc thù là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ, lực lượng lao động cũng là yếu tố đầu vào quan trọng. Với tình hình thị trường lao động khan hiếm lao động chất lượng cao như hiện nay, chi phí cho người lao động cũng là yếu tố ảnh hưởng đến doanh thu và lợi nhuận của Công ty. Tuy nhiên, công ty luôn có chiến lược đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ một cách đúng đắn, có chế độ đãi ngộ hợp lý cùng môi trường làm việc tốt khiến cho những ảnh hưởng về chi phí nguồn lao động được giảm thiểu. 
6.3. Chi phí sản xuất 

Các yếu tố chi phí của Công ty được thể hiện trên bảng sau:

	STT
	Yếu tố chi phí
	Năm 2005
	Năm 2006
	9 tháng đầu năm 2007

	
	
	Giá trị (đồng)
	% Doanh thu
	Giá trị (đồng)
	% Doanh thu
	Giá trị (đồng)
	% Doanh thu

	1
	Giá vốn hàng bán
	50.007.305.632
	83,98
	67.967.939.967
	80,29
	90.509.225.322
	72,54

	2
	Chi phí tài chính
	-
	-
	36.861.085
	0,04
	-
	-

	3
	Chi phí bán hàng
	34.505.900
	0,058
	1.385.269.391
	1,64
	1.059.212.049
	0,85

	4
	Chi phí QLDN
	4.308.159.188
	7,24
	7.595.745.044
	8,97
	16.943.987.047
	13,58

	5
	Chi phí khác
	556.896.027
	0,94
	256.249.301
	0,3
	3.956.699.315
	3,17

	Tổng
	54.906.866.747
	92,22
	77.242.064.788
	91,24
	112.469.123.733
	90,14


 (Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2006 đã được kiểm toán; báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm do Công ty tự lập)

Trong cơ cấu chi phí của Công ty, giá vốn hàng bán chiếm tỷ trọng lớn nhất và có chiều hướng giảm: năm 2005 chiếm 83,98% tổng doanh thu, năm 2006 chiếm 80,29% tổng doanh thu.

Chi phí tài chính của công ty hầu như không có. Năm 2006 chi phí tài chính chiếm tỷ trọng % / tổng doanh thu rất thấp (0,04%).
Chi phí bán hàng của Công ty tăng lên cùng với tốc độ tăng trưởng của doanh thu, năm 2005 chi phí bán hàng chiếm 0,058% tổng doanh thu, năm 2006 tăng hơn năm 2005 và chiếm 1,64% tổng doanh thu. Chi phí quản lý cũng tăng tương tự như chi phí bán hàng, năm 2005 chiếm 7,24% tổng doanh thu và năm 2006 chiếm 8,97% tổng doanh thu.

Tuy nhiên, các chi phí này của Công ty cũng tăng tương đương với tốc độ tăng trưởng của doanh thu và phù hợp với các qui định của Nhà nước về việc tăng mức lương cơ bản cho người lao động trong những năm gần đây.
Trong 2 năm 2005 và 2006, chi phí sản xuất của Công ty duy trì ở mức tương đối ổn định là 92,22% tổng doanh thu năm 2005 và 91,24% tổng doanh thu năm 2006. Mức độ ổn định trong chi phí sản xuất của Công ty là do chi phí về giá vốn hàng bán duy trì ổn định và có xu hướng giảm trong tỷ trọng so với doanh thu.

Để có được tỷ lệ chi phí trên tổng doanh thu duy trì ổn định và có xu hướng giảm, Công ty đã áp dụng nhiều biện pháp cắt giảm chi phí. Cụ thể:
- Công ty đã áp dụng và tuân thủ chặt chẽ hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000;
- Toàn Công ty phát động phong trào cắt giảm chi phí hành chính như giấy tờ, phương tiện đi lại,...;
- Tối ưu hoá quỹ tiền lương thông qua việc giao thêm việc cho cán bộ đảm nhận, không tuyển thêm người nếu chưa thực sự cần thiết; 
- Sử dụng hiệu quả nguồn vốn để giảm chi phí lãi vay.
6.4. Trình độ công nghệ

Các thiết bị thi công phục vụ cho hoạt động lắp đặt, bảo dưỡng thiết bị, xây lắp của Công ty.... được nhập khẩu từ các nước như Nhật Bản, Đức, Hàn Quốc, Mỹ, Ý... với công nghệ tiên tiến, hiện đại, đảm bảo an toàn và phù hợp với điều kiện khí hậu Việt Nam.
Một số máy móc thiết bị của Công ty:
	Tên thiết bị
	Số lượng
	Năm SX
	Số thiết bị

	
	
	
	Thuộc sở hữu
	Đi thuê

	I. Sử dụng cho lắp đặt, bảo dưỡng thiết bị
	
	
	
	

	Máy phân tích phổ
	07
	1997-2007
	07
	

	Site Master
	09
	1904-2007
	09
	

	Máy phân tích đường truyền
	10
	2000-2005
	10
	

	Máy đo công suất vi ba
	12
	2000-2007
	12
	

	Máy đo tần số
	06
	2000-2007
	06
	

	Máy phát tín hiệu cao tần
	01
	2003
	01
	

	Máy hiện sóng
	04
	2000-2003
	04
	

	Máy tạo sóng quét
	01
	1999
	01
	

	Máy đo điện trở đất
	20
	2002-2007
	20
	

	Máy phân tích SDH/PDH
	10
	2002-2007
	10
	

	Máy đo OTDR
	07
	2002-2007
	07
	

	Máy đo công suất quang
	05
	2002-2005
	05
	

	Máy hàn cáp quang
	03
	2002-2005
	03
	

	Máy bộ đàm quang
	03
	2002-2004
	03
	

	Máy tính xách tay
	80
	2003-2007
	80
	

	Máy đo đồng bộ
	01
	2002
	
	01

	Thiết bị  kiểm tra accu, tải giả
	03
	2004-2005
	03
	

	Đồng hồ đo dòng điện AC, DC 
	05
	2003-2005
	05
	

	Đồng hồ vạn năng số
	20
	2003-2004
	20
	

	Máy đo ắc quy CTA - 4000
	06
	2005-2007
	06
	

	Máy đo điện trở suất (loại 04 cọc)
	14
	2005-2007
	14
	

	Máy đo vùng phủ sóng
	04
	2006-2007
	04
	

	Máy đo xDSL
	02
	2007
	02
	

	Máy hàn cáp quang
	03
	2005-2007
	03
	

	Bộ thiết bị thí nghiệm cắt lọc sét ATSI
	04
	2005-2007
	04
	

	Bộ thiết bị phân tích nguồn điện METREL
	03
	2005
	03
	

	Dụng cụ thi công
	20
	2003-2005
	20
	

	Phương tiện vận chuyển (ô tô)
	09
	1997-2004
	09
	

	II. Xây lắp
	
	
	
	

	Máy căt đường
	05
	2000-07
	05
	

	Máy bơm nước - Hàn quốc
	02
	2002
	02
	

	Máy khoan bê tông - Đức
	03
	2001
	03
	

	Máy trộn bê tông - Ý
	01
	1998
	
	01

	Máy cắt sắt - Nhật
	01
	2002
	
	01

	Máy hàn sắt
	02
	1998
	
	02

	Đầm dùi – Nhật
	01
	2001
	01
	

	Đầm cóc
	08
	2000-2007
	08
	

	Xe tải 2,5T - Hàn Quốc
	01
	1998
	
	01

	Xe bán tải –Ford Ranger
	02
	2003-2005
	01
	

	Máy nổ - Nhật
	01
	1998
	01
	

	Máy bắn cáp
	01
	2002
	
	01

	Máy khoan đá nén khí
	03
	2003
	03
	

	Dụng cụ thi công
	20
	2005
	20
	


(Nguồn: Do công ty cung cấp)
6.5. Tình hình nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới

Công ty luôn nghiên cứu đưa ra các dịch vụ mới, đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Đặc biệt là hoạt động thiết kế và tư vấn thiết kế có mục tiêu là các công trình xây lắp, lắp đặt thiết bị, các công trình thuộc lĩnh vực kỹ thuật viễn thông có công nghệ cao; cung ứng tất cả các loại vật tư thương mại viễn thông cho các bưu điện tỉnh trên toàn quốc; xây lắp và bảo dưỡng các thiết bị viễn thông cho tất cả các bưu điện ... nhằm đưa TST trở thành doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật viễn thông.
6.6. Tình hình kiểm tra chất lượng sản phẩm/dịch vụ

a) Hệ thống quản lý chất lượng đang áp dụng

Chất lượng sản phẩm dịch vụ luôn được Công ty chú trọng nhằm tạo dựng uy tín và niềm tin lâu dài đối với khách hàng. Chính sách của Công ty là đem lại chất lượng tốt nhất cho khách hàng thông qua nghiên cứu nhu cầu, khả năng cũng như điều kiện tự nhiên, thiết kế sản phẩm, dịch vụ đạt chất lượng tốt nhất, tiết kiệm nhất, kiểm tra kĩ chất lượng trước khi đưa đến tay khách hàng. Các sản phẩm, dịch vụ cung cấp luôn được đảm bảo bằng trách nhiệm và uy tín của cả Công ty. Do đó, trong những năm qua, sản phẩm và dịch vụ của Công ty có chất lượng tốt, đảm bảo uy tín, đáng tin cậy.

Công ty đang áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000 được cấp bởi BVQI ngày 17/05/2006:
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Chứng chỉ ISO 9001:2000 là một sự công nhận quốc tế về Hệ thống Tiêu chuẩn Quản lý chất lượng. Sự công nhận quốc tế này đã tạo ra động lực thúc đẩy Công ty nâng cao lợi ích kinh doanh bằng cách: tăng hiệu qủa công việc và giảm thiểu sự lãng phí, nâng cao chất lượng và tin cậy sản phẩm, thỏa mãn nhu cầu khách hàng; nâng cao hiệu suất, năng suất của người lao động.
b) Bộ phận kiểm tra chất lượng của công ty

- Bộ phận kiểm tra chất lượng của Công ty được thành lập theo đúng yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2000. Thành viên của bộ phận này bao gồm chuyên viên các phòng ban và đại diện lãnh đạo.
- Quy trình kiểm tra chất lượng:

Công ty đã xây dựng và áp dụng quy trình kiểm tra chất lượng bao gồm:

+ Hệ thống chất lượng;

+ Trách nhiệm lãnh đạo;

+ Quản lý nguồn lực;

+ Quy trình tạo sản phẩm;

+ Đo lường, phân tích, cải tiến.

Tại mỗi nội dung, Công ty đều xây dựng những quy trình chi tiết để đảm bảo tính khả thi trong quá trình thực hiện.

6.7. Hoạt động Marketing 

Để đảm bảo hoạt động kinh doanh có hiệu quả cao, Công ty luôn chú trọng đến công tác Marketing. Hoạt động Marketing của Công ty thực hiện chủ yếu thông qua 02 bộ phận là bộ phận Thị trường và bộ phận Chăm sóc khách hàng thuộc Phòng kinh doanh.

Bộ phận Thị trường có nhiệm vụ: nghiên cứu thông tin về thị trường; xây dựng chiến lược kinh doanh cho từng giai đoạn phát triển; tìm kiếm khách hàng và đối tác.

Bộ phận Chăm sóc khách hàng có nhiệm vụ: liên hệ với các ban ngành hữu quan trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; tiếp nhận những thông tin phản hồi từ khách hàng; tập hợp nghiên cứu và giải quyết các vấn đề của khách hàng; liên  hệ với các phòng ban liên quan để giải quyết các vấn đề chính đáng của khách hàng; bảo vệ quyền lợi của khách hàng sau khi hợp đồng kết thúc.

Phương châm hoạt động của Công ty là: ‘‘Chất lượng, Hiệu quả và Tận tình phục vụ’’
Hiện tại, bộ phận Marketing của Công ty đã và đang thực hiện được những vấn đề như:

- Mục tiêu chất lượng:

+ Bảo dưỡng: Thiết bị hoạt động tốt trên mạng lưới. Khách hàng chấp nhận nghiệm thu.
+ Ứng cứu: Sẵn sàng xuất phát trong vòng 30 phút kể từ khi có lệnh ứng cứu. Đảm bảo phương tiện, thiết bị đầy đủ phục vụ ứng cứu.

+ Công tác xây lắp, lắp đặt, tư vấn thiết kế: Đảm bảo 100% các công trình đạt các chỉ tiêu kỹ thuật khi nghiệm thu.

+ Công tác kế toán tài chính: Hoàn tất dứt điểm hồ sơ quyết toán doanh thu, chi phí phát sinh trong năm.

+ Công tác thương mại: Hàng hoá cung cấp cho khách hàng đảm bảo mới 100%, đáp ứng đúng yêu cầu của khách hàng về số lượng, chất lượng, xuất xứ với chi phí thấp nhất.

+ Năm 2007 tổ chức ít nhất đào tạo cho 02 kỹ sư ở nước ngoài, 05 khoá học tự đào tạo, 10 kỹ sư đi đào tạo tại các khoá học chuyên ngành trong nước.

- Chính sách chất lượng:

Với phương châm: "Sự phát triển bền vững của Công ty được xây dựng trên cơ sở tối đa hóa lợi ích cho khách hàng và nâng cao lợi nhuận của Công ty", Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông (TST) cam kết luôn cung cấp dịch vụ, sản phẩm có chất lượng cao, thoả mãn nhu cầu của khách hàng và không ngừng cải tiến chất lượng đáp ứng những đòi hỏi mới của thị trường.

Để thực hiện các cam kết trên, Công ty hoạt động dựa trên các nguyên tắc sau: 

+ Luôn quan hệ chặt chẽ với khách hàng để nắm bắt nhu cầu và đảm bảo sản phẩm, dịch vụ đáp ứng các yêu cầu của khách hàng.

+ Khuyến khích sáng tạo, tinh thần làm việc tập thể, cùng trao đổi kinh nghiệm, phát triển kỹ năng, tạo mọi cơ hội đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cho toàn thể cán bộ công nhân viên nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

+ Duy trì và cải tiến, nâng cao hiệu lực của hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO9001: 2000 dựa vào sự hợp tác của tất cả mọi người.
6.8. Nhãn hiệu thương mại, đăng ký phát minh sáng chế và bản quyền 

a. Nhãn hiệu thương mại
Công ty sử dụng nhãn hiệu TST cho tất cả các sản phẩm và dịch vụ 

Nhãn hiệu: [image: image23.jpg]



b. Đăng ký phát minh sáng chế và bản quyền

Chưa có
6.9. Các hợp đồng lớn đang được thực hiện hoặc đã được ký kết
	Tên hợp đồng
	Giá trị hợp đồng (Triệu Đồng)
	Tên cơ quan ký hợp đồng
	Dự kiến hoàn thành

	
	Tổng số
	Phần đã thực hiện
	Phần còn lại
	
	

	Công trình xây lắp cống bể

	Mở rộng hệ thống cống bể mạng cáp huyện Hoa Lư – BĐT Ninh Bình
	1.397
	600
	797
	BĐT 

Ninh Bình
	Năm 2007

	Mở rộng hệ thống cống bể mạng cáp huyện Yên Mô – BĐT Ninh Bình (​​giai đoạn 2006-2008) 
	1.360
	700
	660
	BĐT

 Ninh Bình
	Năm 2007

	Xây dựng hệ thống cống bể, cột treo cáp đài viễn thông Thanh Sơn, Cẩm Khê và Thanh Ba –BĐT Phú Thọ Năm 2005
	1.233
	733
	500
	BĐT Phú Thọ
	Năm 2007

	Mở rộng tuyến cống bể trạm viễn thông Quang Hà trung tâm huyện Đài viễn thông Bình Xuyên – BĐT Vĩnh Phúc
	837
	200
	637
	BĐT

 Vĩnh Phúc
	Năm 2007

	Xây dựng tuyến cống bể huyện Bình Lục, Kim Bảng – BĐT Hà Nam
	598
	200
	398
	BĐT Hà Nam
	Năm 2007

	Mở rộng mạng cống bể cáp Khu vực Tam Hiệp, Đài viễn thông Phúc Thọ – BĐT Hà Tây giai đoạn 2006-2007
	775
	207
	568
	BĐT Hà Tây
	Năm 2007

	Mở rộng mạng cống bể trạm Mỹ Đức và Hương Sơn Đài viễn thông Mỹ Đức – BĐT Hà Tây giai đoạn 2006-2008
	865
	200
	665
	BĐT Hà Tây
	Năm 2007

	Xây dựng tuyến cống bể các trạm Bố Hạ huyện Yên Thế –  BĐT Bắc Giang (giai đoạn 2006-2008)
	918
	306
	612
	BĐT

Bắc Giang
	Năm 2007

	Xây dựng tuyến cống bể các trạm Tam Hồng, Hồng Thái huyện Việt Yên –  BĐT Bắc Giang (giai đoạn 2006-2008)
	1.051
	350
	701
	BĐT

Bắc Giang
	Năm 2007

	Xây dựng tuyến cống bể các trạm Tiên Sơn, Kè Tràng, Quảng Minh huyện Việt Yên –  BĐT Bắc Giang (giai đoạn 2006-2008)
	938
	313
	625
	BĐT

Bắc Giang
	Năm 2007

	Xây dựng tuyến cống bể các trạm TT Bích Động Huyện Việt Yên – BĐT Bắc Giang giai đoạn 2006-2008
	686
	229
	457
	BĐT

Bắc Giang
	Năm 2007

	Xây dựng tuyến cống bể trạm viễn thông Cầu Gồ Huyện Yên Thế - BĐT Bắc Giang giai đoạn 2006-2008
	699
	233
	466
	BĐT

Bắc Giang
	Năm 2007

	Xây dựng tuyến cống bể trạm viễn thông Mỏ Trạng Huyện Yên Thế - BĐT Bắc Giang giai đoạn 2006-2008
	665
	222
	443
	BĐT

Bắc Giang
	Năm 2007

	Tổng
	12.022
	4.493
	7.529
	
	

	Công trình xây lắp cáp quang, nội hạt

	Bổ sung mạng cáp thị xã Sơn Tây và các huyện Ba Vì, Phúc Thọ, Đan Phượng – BĐT Hà Tây (Giai đoạn 2003-2005)
	2.897
	2.000
	897
	BĐT Hà Tây
	Năm 2007

	Kéo cáp quang trong cống bể đoạn trạm Hưng Sơn – Trạm R7 Phú Định thuộc công trình: Tuyến thông tin cáp sợi quang đường Hồ Chí Minh
	1.985
	1.500
	485
	Công ty Viễn thông liên tỉnh

(VTN)
	Năm 2007

	Xây lắp tuyến cáp đoạn Mộc Châu – Yên Châu thuộc Công trình: Hệ thống thông tin cáp sợi quang Hà Nội – Điện Biên Phủ 
	4.374
	374
	4.000
	Công ty Viễn thông liên tỉnh

(VTN)
	Năm 2007

	Kéo cáp quang trong cống bể đoạn Trạm R2 – Trạm Tân Kỳ thuộc công trình: Tuyến thông tin cáp sợi quang đường Hồ Chí Minh
	1.280
	280
	1.000
	Công ty Viễn thông liên tỉnh

(VTN)
	Năm 2007

	Xây dựng các tuyến cáp quang nội tỉnh BĐT Lâm Đồng giai đoạn 2006 – 2008 
	1.125
	300
	825
	BĐT 

Lâm Đồng
	Năm 2007

	Xây dựng tuyến cáp quang Đức trọng – Bảo Lộc – BĐT Lâm Đồng
	901
	400
	501
	BĐT 

Lâm Đồng
	Năm 2007

	Mở rộng mạng cáp nhánh huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La năm 2006 Hạng mục cáp khu vực thị trấn huyện
	694
	200
	494
	BĐT Sơn La
	Năm 2007

	Mở rộng cơ sở hạ tầng mạng ngoại vi trạm Bãi Cháy, Kênh Đồng – Đài viễn thông Hạ Long – BĐT Quảng Ninh năm 2006
	600
	400
	200
	BĐT

Quảng Ninh
	Năm 2007

	Tổng
	13.856
	5454
	8.402
	
	

	Bảo dưỡng thiết bị năm 2007

	Bảo dưỡng thiết bị vi ba
	12.500
	500
	12.000
	Các BĐT trong VNPT
	Năm 2007

	Bảo dưỡng thiết bị quang
	6.500
	300
	6.200
	Các BĐT trong VNPT
	Năm 2007

	Bảo dưỡng thiết bị nguồn điện và chống sét
	2.200
	100
	2.100
	Các BĐT trong VNPT
	Năm 2007

	Bảo dưỡng các trạm BTS cho thông tin di động GSM.
	800
	200
	600
	VMS, VNP
	Năm 2007

	Tổng
	22.000
	1.100
	20.900
	
	

	Lắp đặt thiết bị

	Trang bị phụ trợ và lắp đặt thiết bị chuyển mạch AXE – 810 BĐT Thanh Hoá giai đoạn 2006 – 2008 
	3.023
	2.116
	907
	BĐT 

Thanh Hoá
	Năm 2007

	Lắp đặt 85 trạm BTS ngoài trời cho Công ty Liên doanh thiết bị tổng đài (VKX)
	2.096
	2.000
	96
	Cty liên doanh thiết bị tổng đài (VKX)
	Năm 2007

	Lắp đặt thiết bị truyền dẫn quang  mạch vòng 10 Gbit/s Hà Nội, Hồ Chí Minh; 5Gbit/s Đà Nẵng cho Công ty Viễn thông liên tỉnh (VTN)
	1.675
	1.475
	200
	Cty Viễn thông liên tỉnh (VTN)
	Năm 2007

	Trang bị phụ trợ lắp đặt thiết bị chuyển mạch AXE – 810 – BĐT Quảng Bình 
	1.297
	1.167
	130
	BĐT 

Quảng Bình
	Năm 2007

	Xây lắp mở rộng mạng truy nhập xDSL Bưu Điện TP Đà Nẵng  đến năm 2008 – giai đoạn 1
	225
	75
	150
	Bưu điện

TP Đà Nẵng
	Năm 2007

	Xây lắp mở rộng mạng truy nhập xDSL Bưu Điện TP Đà Nẵng đến năm 2008 – giai đoạn 2
	829
	276
	553
	Bưu điện

TP Đà Nẵng
	Năm 2007

	Nâng cấp và mở rộng các trạm truyền dẫn quang Ring STM4 Phía Nam – BĐT Ninh Bình
	92
	31
	61
	BĐT

Ninh Bình
	Năm 2007

	Nâng cấp, thống nhất tổ chức mạng máy tính và phần mềm phục vụ quản lý điều hành sản xuất kinh doanh cho BĐT Phú Thọ
	146
	46
	100
	BĐT

Phú Thọ
	Năm 2007

	Nâng cấp, thống nhất tổ chức mạng máy tính và phần mềm phục vụ quản lý điều hành sản xuất kinh doanh cho BĐT Thái Nguyên
	196
	96
	100
	BĐT

Thái Nguyên
	Năm 2007

	Tổng
	9.759
	5.954
	3.805
	
	

	Cung cấp vật tư

	Cung cấp cáp đồng
	5.000
	4.500
	500
	BĐT Yên Bái
	Năm 2007

	Cung cấp thiết bị khuyếch đại công suất TMB
	4.635
	4.600
	35
	Công ty VMS
	Năm 2007

	Cung cấp thiết bị truy nhập thuê bao V5.2 và phụ trợ
	1.320
	1.300
	20
	BĐT 

Ninh Bình
	Năm 2007

	Cung cấp thiết bị truyền dẫn 
	1.193
	954
	239
	BĐT Hà Tĩnh
	Năm 2007

	Cung cấp thiết bị truy nhập thuê bao và phụ trợ
	1.586
	1.348
	138
	EVN
	Năm 2007

	Cung cấp cáp quang và phụ kiện
	420
	400
	20
	BĐT Bắc Kạn
	Năm 2007

	Cung cấp thiết bị truyền dẫn SDH
	1.341
	0
	1.341
	BĐT Phú Thọ
	Năm 2007

	Cung cấp cáp quang
	576
	288
	288
	BĐT Vĩnh Phúc
	Năm 2007

	Cung cấp cáp quang và phụ kiện
	216
	0
	216
	BĐT Bến Tre
	Năm 2007

	Cung cấp thiết bị đầu cuối quang SDH và vật tư phụ trợ đồng bộ
	2.710
	2.710
	0
	BĐT

Quảng Ninh
	Năm 2007

	Cung cấp vật tư mở rộng thiết bị V5.2
	1.502
	1.502
	0
	BĐT Long An
	Năm 2007

	Cung cấp thiết bị V5.2
	872
	872
	0
	BĐT

Phú Thọ
	Năm 2007

	Cung cấp phụ kiện thiết bị TN-1X
	240
	240
	0
	BĐT

Quảng Ninh
	Năm 2007

	Cung cấp thiết bị truy nhập thuê bao
	1.050
	1.050
	0
	BĐT Ninh Bình
	Năm 2007

	Cung cấp phụ kiện quang
	415
	415
	0
	BĐT Hà Tây
	Năm 2007

	Cung cấp, lắp đặt thiết bị cải tạo hệ thống cáp quang
	653
	653
	0
	VDC1
	Năm 2007

	Cung cấp accu, thiết bị nguồn điện, cắt lọc sét
	407
	407
	0
	BĐT Lạng Sơn
	Năm 2007

	Tổng
	24.136
	21.239
	2.897
	
	

	Tư vấn Thiết kế

	Phát triển mạng viễn thông khu công nghiệp Phú Bài, Lăng cô, Chân Mây, BĐT Thừa Thiên Huế năm 2006
	45
	
	45
	BĐT Thừa Thiên Huế
	Năm 2007

	Xây dựng  hệ thống cống bể khu dân cư Công ty CP xây dựng Cần Thơ, Quận Cái Răng, TP Cần Thơ năm 2007
	80
	
	80
	Công ty Viễn thông Cần Thơ
	Năm 2007

	Xây dựng hệ thống cống bể khu dân cư Phú Thứ, Phường Phú Thứ, Quận Cái Răng, TP Cần Thơ năm 2007
	80
	
	80
	Công ty Viễn thông Cần Thơ
	Năm 2007

	Xây dựng hệ thống cống bể khu tái đinh cư Phú Thứ, Phường Phú Thứ, Quận Cái Răng, TP Cần Thơ năm 2007
	80
	
	80
	Công ty Viễn thông Cần Thơ
	Năm 2007

	Xây dựng hệ thống cống bể khu trung tâm huyện Vĩnh Thạnh, ĐVT Vĩnh Thạnh - TP Cần Thơ năm 2007
	130
	
	130
	Công ty Viễn thông Cần Thơ
	Năm 2007

	Xây dựng hệ thống cống bể khu trung tâm huyện Cờ Đỏ ĐVT Cờ Đỏ - TP Cần Thơ năm 2007
	130
	
	130
	Công ty Viễn thông Cần Thơ
	Năm 2007

	Xây dựng hệ thống cống bể khu Công nghiệp Thốt Nốt ĐVT Thốt Nốt - TP Cần Thơ năm 2007
	100
	
	100
	Công ty Viễn thông Cần Thơ
	Năm 2007

	Xây dựng mạng truyền thông khu đô thị mới Tây Hồ Tây 2006 giai đoạn I
	160
	
	160
	Công ty THT
	Năm 2007

	Mở rộng mạng cáp đài viễn thông Nho Quan – BĐT Ninh Bình năm 2007
	216
	
	216
	BĐT 

Ninh Bình
	Năm 2007

	Tổng
	1.021
	
	1.021
	
	

	Tổng số 
	82.794
	38.240
	44.554
	
	


(Nguồn: Do Công ty cung cấp)
7. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

7.1. Tóm tắt một số chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong 2 năm gần nhất 
Đơn vị: Đồng
	Chỉ tiêu
	Năm 2005
	Năm 2006
	9 tháng đầu năm 2007
	% tăng trưởng năm 2006 so với năm 2005

	Tổng giá trị tài sản
	50.043.873.888
	61.550.120.153
	216.046.929.775
	22,99

	Doanh thu thuần
	59.323.782.545
	84.290.607.188
	122.144.397.820
	42,09

	Giá vốn hàng bán
	50.007.305.632
	67.967.939.967
	90.509.225.322
	34,63

	Lợi nhuận thuần
	5.105.565.130
	7.395.256.871
	13.631.973.402
	44,85

	Lợi nhuận khác
	(469.225.979)
	18.724.325
	(1.333.252.756)
	103,99

	Lợi nhuận trước thuế
	4.636.339.151
	7.413.981.196
	12.298.720.646
	59,91

	Lợi nhuận sau thuế
	3.995.919.082
	5.171.706.155
	12.298.720.646
	29,42

	Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức
	27,03%
	23%
	-
	0

	Tỷ lệ trả cổ tức
	15,4%
	17%
	-
	0


(Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2006 đã kiểm toán, báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2007 do Công ty tự lập)

(*) Ghi chú: Lợi nhuận khác 9 tháng đầu năm 2007 bị âm vì chưa hết năm tài chính, doanh thu  khác chưa được thu về đủ, số đã thu về nhỏ hơn các khoản chi phí khác Công ty đã chi ra từ đầu năm.
7.2. Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm báo cáo 
Theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2006, doanh thu thuần của Công ty đạt 84,656 tỷ đồng, đạt 117,58% kế hoạch đề ra và tăng 42,09% so với năm 2005. Lợi nhuận sau thuế đạt 5,17 tỷ đồng, đạt 134,2% kế hoạch đề ra và tăng 29,42% so với năm 2005. Một số nguyên nhân chính góp phần mang  lại kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty:
· Dịch vụ kỹ thuật điện tử viễn thông là ngành có tốc độ tăng trưởng cùng với tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế. Trong những năm gần đây, nền kinh tế nước ta tăng trưởng khá cao và đều đặn (trên 8%/năm), nhu cầu sử dụng các dịch vụ viễn thông tăng cao, kết hợp với việc Việt Nam ra nhập WTO vào tháng 11/2006 tạo cho không chỉ TST mà còn nhiều doanh nghiệp khác trong ngành dịch vụ kỹ thuật viễn thông nhiều cơ hội phát triển. 
· Bản thân TST có đội ngũ lao động trình độ cao, đặc biệt là ban lãnh đạo, trưởng phòng, trưởng nhóm kỹ thuật,… đều có trình độ trên đại học. Lao động có trình độ đại học, trên đại học của Công ty tính đến thời điểm 31/12/2006 chiếm 67,55% tổng số lao động. Chính chất xám của đội ngũ lao động cũng là nhân tố ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh nói chung và khả năng tăng trưởng của Công ty nói riêng.

· TST có bạn hàng trung thành là các bưu điện tỉnh (40/64 bưu điện tỉnh trên cả nước), các Công ty viễn thông như: Công ty Viễn thông liên tỉnh (VTN), Công ty Viễn thông quốc tế (VTI), Vinaphone, Mobiphone, EVN Telecom, SPHONE…, có đối tác lâu năm và uy tín như HUAWEI, SIEMENS,  NORTEL, FUJITSU, SAGEM, ALCATEL,… tạo sự ổn định về nguồn cung ứng và đầu ra của các sản phẩm dịch vụ.
Từ nền tảng đó, trong 9 tháng đầu năm 2007, Công ty đã thực hiện rất nhiều hợp đồng về công trình xây lắp cống bể, công trình xây lắp cáp quang, nội hạt, bảo dưỡng thiết bị, lắp đặt thiết bị, cung ứng vật tư, tư vấn thiết kế… với giá trị hợp đồng lớn. So với năm 2006 số lượng hợp đồng và giá trị hợp đồng đều tăng, do đó doanh thu 9 tháng đầu năm 2007 tăng đáng kể. (Danh sách hợp đồng đang thực hiện năm 2007 đã nêu ở trên)

8. Vị thế của công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành 

a) Vị thế của công ty trong ngành

Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật viễn thông (TST), là một đơn vị thành viên của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) được cổ phần hóa vào năm 2000. TST có đội ngũ cán bộ kỹ thuật chuyên sâu và được trang bị đầy đủ thiết bị hiện đại, công nghệ tiên tiến để có thể đảm đương nhiệm vụ mạng lưới Bưu chính – Viễn thông. Là đơn vị có uy tín và truyền thống nhiều năm trong nhiệm vụ mạng lưới thông tin cho các Bưu điện tỉnh, thành phố, TST được Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam giao nhiệm vụ bảo dưỡng, sửa chữa, hỗ trợ vận hành và ứng cứu đột xuất cho các thiết bị phụ trợ khác như thiết bị cáp quang, vi ba… cùng các thiết bị phụ trợ khác như thiết bị nguồn, thiết bị chống sét, máy điều hòa nhiệt độ… của các Bưu điện tỉnh, thành phố trong cả nước.
b) Triển vọng phát triển của ngành

Hội nhập kinh tế quốc tế có những ảnh hưởng sâu sắc và toàn diện đến sự phát triển của ngành Bưu chính Viễn thông và Công nghệ thông tin Việt Nam. Việc Việt Nam gia nhập WTO sẽ tạo cho ngành Bưu chính Viễn thông và Công nghệ thông tin cơ hội phát triển như: đổi mới, thu hút vốn nước ngoài, đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng thông tin và truyền thông quốc gia; tạo điều kiện thuận lợi để tiếp thu kinh nghiệm quản lí tiên tiến, chuyển giao công nghệ hiện đại đáp ứng sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ cũng như môi trường kinh doanh; tạo động lực đổi cho các doanh nghiệp tự đổi mới tổ chức sản xuất kinh doanh theo hướng nâng cao sức cạnh tranh; nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước; cơ hội tốt để để các doanh nghiệp đào tạo nguồn nhân lực; cơ hội để các doanh nghiệp Bưu chính Viễn thông Việt Nam mở rộng hoạt động ra thị trường quốc tế; người tiêu dùng Việt Nam có thêm cơ hội sử dụng các thành tựu phát triển Bưu chính Viễn thông và Công nghệ thông tin. Như vậy, triển vọng phát triển ngành bưu chính viễn thông là rất sáng sủa.
Trong Quyết định số 246/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 có nêu rõ:

Mục tiêu phát triển đến năm 2010
- Ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin và truyền thông trong các ngành, lĩnh vực trọng điểm của nền kinh tế. Hình thành, xây dựng Việt Nam điện tử với công dân điện tử, Chính phủ điện tử, doanh nghiệp điện tử, giao dịch và thương mại điện tử để Việt Nam đạt trình độ trung bình khá trong khu vực ASEAN.

- Công nghiệp công nghệ thông tin và truyền thông trở thành ngành công nghiệp mũi nhọn có tốc độ tăng trưởng 20 – 25%/ năm, đạt tổng doanh thu khoảng 6 – 7 tỷ USD vào năm 2010.

- Cơ sở hạ tầng thông tin và truyền thông phủ trên cả nước, với thông lượng lớn, tốc độ và chất lượng cao, giá rẻ. Đến năm 2010 mật độ điện thoại cả nước đạt 32 – 42 máy /100 dân; mật độ thuê bao Internet đạt 8 – 12 thuê bao/100 dân (trong đó có 30%là thuê bao băng rộng), với tỷ lệ sử dụng Internet đạt 25 – 35 %; mật độ bình quân máy tính cá nhân đạt trên 10 máy/100 dân.

- Đào tạo ở các khoa công nghệ thông tin và truyền thông trọng điểm đạt trình độ và chất lượng tiên tiến trong khu vực ASEAN. Đảm bảo đa số cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên tất cả các cấp, bác sĩ, y sĩ, sinh viên đại học và cao đẳng, học sinh trung học chuyên nghiệp, trung học dạy nghề và trung hoc phổ thông, 50% học sinh trung học cơ sở và trên 30% dân cư có thể sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông và khai thác Internet.

Định hướng phát triển đến 2015 và tầm nhìn đến 2020

- Ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin và truyền thông trong mọi lĩnh vực, khai thác có hiệu quả thông tin và tri thức trong tất cả các nghành. Xây dựng và phát triển Việt Nam điện tử với công dân điện tử, Chính phủ điện tử, doanh nghiệp điện tử, giao dịch và thương mại điện tử để Việt Nam đạt trình độ khá trong khu vực ASEAN. Hình thành xã hội thông tin.

- Công nghiệp công nghệ thông tin và truyền thông có tốc độ tăng trưởng trên 20%/năm, đạt tổng doanh thu khoảng 15 tỷ USD.

- Cơ sở hạ tầng thông tin và truyền thông phát triển mạnh mẽ đáp ứng yêu cầu trao đổi thông tin của xã hội. Mật độ điện thoại đạt trên 50 máy/100 dân trong đó mật độ điện thoại cố định đạt trên 20 máy/100 dân và mật độ điện thoại di động đạt trên 30 máy/100 dân.

- Đào tạo về công nghệ thông tin và truyền thông ở các trường đại học đạt trình độ và chất lượng tiên tiến trong khu vực ASEAN. Đảm bảo 80% sinh viên công nghệ thông tin và truyền thông tốt nghiệp ở các trường đại học đủ khả năng chuyên môn và ngoại ngữ để tham gia thị trường lao động quốc tế.

Tầm nhìn 2020: Với công nghệ thông tin và truyền thông làm nòng cốt Việt Nam chuyển đổi nhanh cơ cấu kinh tế -  xã hội trở thành một nước có trình độ tiên tiến về phát triển kinh tế tri thức và xã hội thông tin, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

c)  Đánh giá về sự phù hợp định hướng phát triển của công ty với định hướng của ngành, chính sách của Nhà nước, và xu thế chung trên thế giới.
· Định hướng phát triển của Công ty

- Về xây lắp và tư vấn thiết kế: Trong vòng 2 – 3 năm tới, Công ty có thể mở rộng lĩnh vực này trên địa bàn cả nước, trong đó tập trung chiếm lĩnh thị trường miền Trung, đặc biệt là miền Nam. Dự kiến sau 2 – 3 năm, tỷ trọng doanh thu khu vực phía Nam phải chiếm 40 – 50% doanh thu toàn Công ty.

- Về bảo dưỡng: Theo xu hướng phát triển của ngành viễn thông, hoạt động bảo dưỡng sẽ tập trung vào các công ty chuyên về bảo dưỡng nên lĩnh vực này sẽ có sự cạnh tranh mạnh mẽ giữa các công ty trong VNPT. Bên cạnh đó, các nhà khai thác như EVN, Sfone sẽ đầu tư nhiều nên thị trường bảo dưỡng cho các doanh nghiệp ngoài VNPT sẽ có nhiều cơ hội để TST khai thác.
- Về thương mại: Xu hướng cho thuê thiết bị, nhà trạm sẽ phát triển và có bước chuyển biến về chất, nguyên nhân là do thủ tục đầu tư phức tạp hơn trước, thị trường cạnh tranh ngày càng quyết liệt nên nhiều đơn vị sẽ chọn phương án thuê thiết bị thay vì đầu tư mua sắm.

- Đo kiểm: Với khối lượng thiết kế đưa vào mạng di động dự kiến mỗi năm khoảng 3000 trạm, thị trường này ngày một mở rộng, do đó đây cũng sẽ là lĩnh vực tạo ra lượng doanh thu lớn cho Công ty. TST sẽ đẩy mạnh tiếp cận các doanh nghiệp có nhu cầu về lĩnh vực này.

- Bên cạnh hoạt động truyền thống, công ty sẽ đầu tư vào một số lĩnh vực mới nhằm đa dạng hóa ngành nghề, giảm thiểu độ rủi ro cạnh tranh và khủng hoảng ngành có thể xẩy ra. Ngoài một số dự án đã đầu tư như Nhà máy Vina – LSC, Nhà máy cáp quang TFP, Dự án xây dựng Khu đại siêu thị và văn phòng cho thuê tại đường Trường Chinh - Hà Nội, Công ty sẽ liên kết với các đơn vị trong ngành đầu tư thành lập một số công ty mới trong lĩnh vực bảo dưỡng, cung cấp dịch vụ “contact center”, …

· Đánh giá sự phù hợp định hướng phát triển của Công ty với định hướng của ngành, chính sách của Nhà nước và xu hướng chung trên thế giới

Với định hướng phát triển của ngành, chính sách của Nhà nước và xu hướng chung trên thế giới, định hướng phát triển doanh nghiệp cho những năm tới của Công ty là hoàn toàn phù hợp và hứa hẹn sự thành công.
9. Chính sách đối với người lao động

a)  Số lượng người lao động trong công ty

- Cơ cấu người lao động trong Công ty tại thời điểm 31/12/2006
	Tên các bộ phận

	Năm 2005

	Năm 2006


		Nam

	Nữ

	Nam

	Nữ


	Toàn Công ty
	77
	11
	126
	19

	Tổng số

	88

	145



	(Nguồn: Do Công ty cung cấp)
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- Trình độ người lao động trong Công ty tại thời điểm 31/12/2006
	Trình độ

	Số lượng (Người)

	Tỷ lệ (%)


	Trên đại học
	4
	2,75

	Đại học

	94

	64,8


	Cao đẳng

	6
	4,13

	Trung cấp

	5
	3,44

	Công nhân

	19
	21

	Trình độ khác 

	4

	2,72


	Lái xe

	13

	9,03


	Tổng cộng

	145
	100,0



	(Nguồn: Do Công ty cung cấp)
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b) Chính sách đào tạo, lương thưởng, trợ cấp

Thu nhập bình quân của người lao động trong Công ty có những tiến bộ rõ rệt theo từng năm. Người lao động trong Công ty ngoài tiền lương được hưởng theo hệ số còn được trả lương căn cứ theo trình độ, năng lực và hiệu quả công việc được giao. Công ty thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các chế độ chính sách về tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho các cán bộ công nhân viên, nâng bậc lương hàng năm theo kỳ cho cán bộ công nhân viên.

Trong công tác đào tạo, Công ty đã chú trọng đến công tác tự đào tạo và đào tạo tại chỗ và đã dành sự quan tâm thiết thực đến khuyến khích các cán bộ trẻ nâng cao trình độ chuyên môn.

Ngoài những quyền lợi được quy định trong Bộ Luật Lao động, người lao động trong công ty còn được hưởng nhiều đãi ngộ dưới các hình thức như du lịch, nghỉ mát, trợ cấp khi thai sản và ốm đau, trợ cấp khó khăn…

Công ty có chính sách khen thưởng xứng đáng với các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc, có đóng góp sáng kiến về giải pháp kỹ thuật giúp đem lại hiệu quả kinh doanh cao, đồng thời áp dụng các biện pháp, quy định xử phạt đối với các cán bộ có hành vi gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động, hình ảnh của Công ty.
Tiền lương bình quân của người lao động

Đơn vị: Đồng

	Chỉ tiêu
	Năm 2005
	Năm 2006

	Tổng tiền lương
	5.552.169.113
	8.490.020.482

	Các khoản tiền thưởng
	334.492.000
	653.282.000

	Tổng thu nhập
	5.886.661.113
	9.143.302.482

	Tiền lương bình quân người/tháng
	5.257.736
	4.879.322

	Thu nhập bình quân người/tháng
	5.574.490
	5.254.772


(Nguồn: Do công ty cung cấp)
10.  Chính sách cổ tức 
Công ty thực hiện chi trả cổ tức theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, các quy định về chi trả cổ tức trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. HĐQT có trách nhiệm xây dựng phương án phân phối lợi nhuận và kiến nghị mức cổ tức được trả để trình ĐHĐCĐ quyết định.

Tỷ lệ cổ tức đã trả cho các cổ đông năm 2005, 2006 tương ứng là 15,4% và 17%. Mức  trả cổ tức này được đánh giá là trung bình khá so với các doanh nghiệp cùng ngành. Công ty duy trì chính sách cổ tức ở mức trung bình đều đặn qua các năm nhằm đem lại thu nhập ổn định cho các cổ đông, đồng thời chính sách chi trả cổ tức này tạo điều kiện cho Công ty có thêm nguồn vốn phát triển sản xuất kinh doanh, phục vụ sự phát triển lâu dài, bền vững. 

11. Tình hình hoạt động tài chính 

11.1.Các chỉ tiêu cơ bản 

a) Trích khấu hao TSCĐ

TSCĐ được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính phù hợp với hướng dẫn tại Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Công văn số 3682/TC/TCDN ngày 17 tháng 04 năm 2003 của Bộ Tài chính về việc cho phép khấu hao nhanh TSCĐ.
Số năm khấu hao của các nhóm TSCĐ như sau:

	Nhóm TSCĐ
	Số năm

	Nhà cửa, vật kiến trúc
	12  

	Máy móc, thiết bị
	02 – 03  

	Phương tiện vận tải
	03 

	Thiết bị văn phòng
	03 


(Nguồn: Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2006 đã được kiểm toán do Công ty cung cấp)

TSCĐ thuê tài chính được trích khấu hao như TSCĐ của Công ty. Đối với TSCĐ thuê tài chính không chắc chắn sẽ được mua lại thì sẽ được trích khấu hao theo thời hạn thuê khi thời gian thuê ngắn hơn thời gian sử dụng hữu ích.

Giá trị trích khấu hao trong năm 2006 như sau:
Đơn vị: Đồng

	Nhóm TSCĐ
	Giá trị

	Nhà cửa, vật kiến trúc
	27.125.004

	Máy móc, thiết bị
	2.210.410.102

	Phương tiện vận tải
	1.001.911.877

	Thiết bị văn phòng
	388.749.552

	Tổng
	3.628.196.535


(Nguồn: Thuyết minh báo cáo tài chính 2006 đã được kiểm toán do Công ty cung cấp)
b) Mức lương bình quân
Thu nhập bình quân người/tháng của Công ty năm 2005 là 5,57 triệu đồng/người, năm 2006 là 5,25 triệu đồng /người. So với các doanh nghiệp khác cùng địa bàn Hà Nội, mức lương người lao động của Công ty khá cao, ổn định và mang tính cạnh tranh cao. Công ty tiếp tục duy trì mức lương hiện có cho người lao động và tăng lương khi Công ty hoạt động có hiệu quả. 
c) Thanh toán các khoản nợ đến hạn
Công ty thanh toán các khoản nợ đến hạn đúng hạn và đầy đủ.
d) Các khoản phải nộp theo luật định
Chi tiết thuế và các khoản phải nộp nhà nước năm 2006 như sau

Đơn vị: Đồng

	Nhóm thuế
	Số đầu năm
	Số tiền phải nộp trong năm
	Số dư tại thời điểm 31/12/2006

	Thuế GTGT hàng bán nội địa
	1.475.291.690
	4.416.106.278
	2.530.811.779

	Thuế GTGT hàng nhập khẩu
	-
	253.095.818
	-

	Thuế tiêu thụ đặc biệt
	-
	-
	-

	Thuế xuất nhập khẩu
	-
	86.517.197
	(56.832.000)

	Thuế TNDN
	1.207.965.565
	2.242.275.041
	2.015.617.649

	Thuế thu nhập cá nhân
	56.760.511
	156.243.774
	101.253.626

	Thuế tài nguyên
	-
	-
	-

	Thuế nhà đất
	-
	61.527.000
	-

	Tiền thuê đất
	-
	5.743.000
	-

	Các loại thuế khác
	35.500.000
	77.728.334
	43.080.728

	Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác
	-
	-
	-

	Tổng
	2.775.517.766
	7.299.236.442
	4.633.931.782


(Nguồn: Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2006 đã được kiểm toán do Công ty cung cấp)

e) Trích lập các quỹ theo luật định

Việc trích lập các quỹ hàng năm căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và do ĐHĐCĐ quyết định. Hàng năm, Công ty sẽ phải trích từ lợi nhuận sau thuế của mình một khoản vào Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ theo quy định của pháp luật. Khoản trích này không được vượt quá 5% lợi nhuận sau thuế của Công ty và được trích cho đến khi Quỹ dự trữ bằng 10% vốn điều lệ của Công ty.

Tình hình trích lập các quỹ năm 2005 và 2006 như sau:
Đơn vị: Đồng

	Các quỹ
	Năm 2005
	Năm 2006

	Quỹ dự phòng tài chính
	754.639.093
	754.639.093

	Quỹ đầu tư phát triển
	3.798.961.867
	4.837.867.849

	Quỹ khen thưởng, phúc lợi
	-
	-

	Tổng cộng
	4.553.60.960
	5.592.506.942


(Nguồn: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2006 do Công ty cung cấp)

(*) Ghi chú: Trong 9 tháng đầu năm 2007, Công ty đã sử dụng Quỹ khen thưởng phúc lợi để chi các khoản khen thưởng phúc lợi cho Công nhân viên trong Công ty mà chưa trích nguồn của các khoản chi này. Vì việc trích nguồn của các Quỹ thường được thực hiện vào cuối tháng 12 hàng năm nên hiện tại, quỹ khen thưởng phúc lợi của Công ty bị âm (-) 27.274.333 đồng. Công ty sẽ trích nguồn bù đắp quỹ này vào cuối năm tài chính 2007.
f) Các khoản nợ vay của Công ty 
Công ty có quan hệ tín dụng với Ngân hàng TMCP Hàng Hải – CN Hà Nội, Công ty Tài chính Bưu Điện để nhập khẩu thiết bị, các khoản vay đều được đảm bảo bằng việc thế chấp lô hàng nhập khẩu.

Tại thời điểm 31/12/2006, Công ty có các khoản vay ngắn hạn:

	Diễn giải
	Số tiền vay (đồng)

	1. Vay ngắn hạn ngân hàng

Vay ngân hàng TMCP Hàng Hải – CN Hà Nội

	1.604.444.363

1.604.444.363 

	2. Vay ngắn hạn các tổ chức và cá nhân khác

Công ty tài chính bưu điện 
	668.916.045

668.916.045

	Tổng
	2.273.360.408


(Nguồn:  Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2006 đã được kiểm toán)
Tại thời điểm 30/09/2007, Công ty có các khoản vay ngắn hạn:

	Diễn giải
	Số tiền vay (đồng)

	1. Vay ngắn hạn ngân hàng

Vay ngân hàng TMCP Hàng Hải – CN Hà Nội

	6.503.560.889

6.503.560.889 

	2. Vay ngắn hạn các tổ chức và cá nhân khác

Công ty tài chính bưu điện 
	5.672.663.747

5.672.663.747

	Tổng
	12.176.224.636


(Nguồn: Do Công ty cung cấp)
g) Tình hình công nợ hiện nay

Đơn vị: Đồng
	Chỉ tiêu
	Năm 2005
	Năm 2006
	9 tháng đầu năm 2007

	1. Các khoản phải thu 
	30.631.908.122
	30.286.443.795
	89.111.583.099

	1.1. Các khoản phải thu ngắn hạn
	30.631.408.122
	30.286.068.795
	73.614.621.100

	- Phải thu khách hàng
	30.340.606.223
	27.168.160.163
	64.022.530.708

	- Trả trước cho người bán
	112.000.000
	3.106.848.679
	5.160.348.931

	- Phải thu nội bộ ngắn hạn
	-
	-
	2.742.827.272

	- Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
	-
	-
	-

	- Phải thu khác
	178.801.899
	111.059.953
	1.788.914.189

	- Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi
	-
	(100.000.000)
	(100.000.000)

	1.2. Các khoản phải thu dài hạn
	500.000
	375.000
	15.496.961.999

	- Phải thu dài hạn của khách hàng
	-
	-
	-

	- Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc
	-
	-
	15.496.961.999

	- Phải thu dài hạn khác
	500.000
	375.000
	-

	2. Các khoản phải trả
	36.647.863.174
	45.900.799.723
	101.840.901.207

	2.1. Nợ ngắn hạn
	36.553.808.174
	45.774.841.052
	101.714.942.536

	 - Vay ngắn hạn
	-
	2.273.360.408
	12.176.224.636

	- Phải trả người bán
	23.752.999.424
	15.430.571.923
	50.851.451.915

	- Người mua trả tiền trước
	1.568.706.815
	95.687.460
	1.637.954.881

	- Phải trả người lao động
	714.727.576
	1.962.033.225
	402.672.901

	- Thuế và các khoản phải trả Nhà nước
	2.775.517.766
	4.690.763.782
	296.575.537

	- Chi phí phải trả
	1.809.368.902
	15.751.031.095
	9.648.555.121

	- Phải trả nội bộ
	-
	-
	9.016.747.841

	- Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
	-
	-
	-

	- Các khoản phải trả khác
	5.932.487.691
	4.236.867.203
	16.350.233.748

	- Dự phòng phải trả ngắn hạn
	-
	1.334.525.965
	1.334.525.956

	2.2. Nợ dài hạn
	94.055.000
	125.958.671
	125.958.671

	- Vay và nợ dài hạn
	-
	-
	-

	- Dự phòng trợ cấp mất việc làm
	94.055.000
	125.958.671
	125.958.671


(Nguồn : Báo cáo Tài chính năm 2006 đã được kiểm toán; báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2007 do Công ty cung cấp)

* Ghi chú: Trong năm 2006, Công ty đầu tư xây dựng các công trình cơ bản nên chi phí phải trả về công trình cơ bản tăng cao.
* Giải trình các khoản phải trả 9 tháng đầu năm 2007 tăng đột biến

Trong 9 tháng đầu năm 2007, nợ phải trả ngắn hạn của Công ty tăng đột biến từ 47.862.422.738 đồng lên 101.714.942.536 đồng là do các nguyên nhân sau:
Từ đầu năm 2007, Công ty thực hiện rất nhiều hợp đồng với giá trị lớn. Để triển khai các hợp đồng này, Công ty đã nhập một lượng lớn hàng hóa thiết bị. Tuy nhiên nhà cung ứng là các đối tác chiến lược, do đó Công ty chưa phải thanh toán ngay. Chính điều này là nguyên nhân làm các khoản phải trả ngắn hạn tăng đột biến. Nhìn ở một góc độ khác, Công ty đã tận dụng tốt nguồn vốn của bạn hàng.
Trong năm 2007, Công ty thực hiện nhiều dự án đầu tư lớn, nhiều hoạt động kinh doanh, nguồn vốn đáp ứng nhu cầu bị thiếu hụt tạm thời nên Công ty đã vay ngắn hạn. Công ty chưa thanh toán các khoản phải trả nội bộ; các chi phí phải trả, phải nộp khác thường được quyết toán vào cuối năm.
11..2  Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu
	Các chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Năm 2005
	Năm 2006
	9 tháng đầu năm 2007

	1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
	
	
	
	

	- Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSNH/Nợ ngắn hạn
	Lần
	1,255
	1,26
	1,58

	- Hệ số thanh toán nhanh: (TSNH – Hàng tồn kho)/ Nợ ngắn hạn
	Lần
	1,06
	1,03
	1,45

	2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn
	
	
	
	

	- Hệ số Nợ/Tổng tài sản
	%
	73,23
	74,57
	47,14

	- Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu
	Lần
	2,74
	2,93
	0,89

	3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động
	
	
	
	

	- Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân
	Lần
	11,11
	7,56
	7,43

	- Doanh thu thuần/ Tổng tài sản
	%
	119
	137
	56,54

	4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
	
	
	
	

	- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần
	%
	5,63
	6,14
	10,07

	- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu
	%
	24,92
	33,05
	10,77

	- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản
	%
	6,67
	8,4
	5,69

	- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ bình quân
	%
	57,09
	73,88
	59,51

	- Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần
	%
	8,6
	8,77
	11,16


Khả năng thanh toán:

So với năm 2005, khả năng thanh toán của Công ty năm 2006  không có sự thay đổi và vẫn duy trì ở mức tốt. Cụ thể:

Hệ số thanh toán ngắn hạn của Công ty duy trì ở mức trên 1 lần (năm 2005 là 1,255 lần và năm 2006 ở mức 1,26 lần) cho thấy Công ty đã sử dụng một phần nguồn vốn dài hạn đầu tư vào tài sản ngắn hạn, do đó khả năng thanh toán ngắn hạn của Công ty tốt.

Khả năng thanh toán nhanh của Công ty năm 2006 không có thay đổi lớn so với năm 2005, duy trì ở mức trên 1 lần (năm 2005 là 1,06 lần và năm 2006 ở mức 1,03 lần). Đặc điểm kinh doanh của chủ yếu là dịch vụ, thương mại, lượng hàng tồn kho tăng nhẹ vì Công ty cần dự trữ sản phẩm cho những biến động giá bất thường, giúp doanh nghiệp quản trị chi phí đầu vào tốt hơn khi giá cả hàng hóa dịch vụ ngày càng tăng cao. Mặt khác, Công ty kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ, sự phát triển trình độ công nghệ thông tin ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh, do đó lượng hàng tồn kho nhỏ, vừa phải giúp doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro này.

Cơ cấu vốn của Công ty

Hệ số nợ/Tổng tài sản: Hệ số nợ/ Tổng tài sản của Công ty duy trì ở mức khá tốt, từ năm 2005 sang năm 2006, hệ số này chỉ tăng nhẹ từ 73,23% lên 74,57%. Nguyên nhân là do chi phí phải trả về công trình xây dựng cơ bản trong năm 2006 tăng, đưa hệ số nợ/tổng tài sản tăng lên tương ứng.

Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu: Năm 2005 hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu là 2,74 lần, năm 2006 tăng nhẹ ở mức 2,93 lần.

Cơ cấu vốn này cho ta thấy Công ty khai thác tốt hiệu quả của  nguồn vốn chủ sở hữu, tỷ lệ nợ ở mức khá an toàn cho thấy rủi ro tài chính của Công ty không lớn. Trong năm 2007, tỷ lệ này sẽ vẫn ở mức an toàn khi Công ty đã hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ. Khi Công ty niêm yết trên Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, khả năng huy động vốn của Công ty cao hơn, Công ty có nhiều cơ hội phát huy hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu. Tuy nhiên, khai thác thế mạnh của các đòn bẩy tài chính nhằm tăng hiệu quả kinh doanh cũng là một ý tưởng cho TST.

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

Vòng quay hành tồn kho của năm 2006 là 7,56 lần, giảm 0,68 lần so với năm 2005 cho thấy năm 2006, do ảnh hưởng của biến động giá cả hàng hóa trên toàn cầu nên Công ty đã thực hiện dự trữ các loại sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng, nhu cầu các hợp đồng đã kí kết. Do đó, tuy vòng quay hàng tồn kho so với năm 2005 bị chậm lại nhưng chi phí kinh doanh được duy trì ổn định, lượng hành hóa đảm bảo cung cấp cho các nhu cầu được đảm bảo. Đây cũng là một trong các biện pháp Công ty áp dụng nhằm ổn định hoạt động kinh doanh trong tình hình giá cả hàng hóa có biến động lớn.
Hệ số doanh thu thuần/tổng tài sản của Công ty năm 2006 là 137%, tăng 1,15 lần so với năm 2005 chứng tỏ việc sử dụng tài sản hiệu quả hơn. 
Về các tỷ suất sinh lời của Công ty

Các tỷ suất sinh lời của Công ty năm 2006 tăng nhẹ so với năm 2005, cụ thể như sau:

Hệ số lợi Lợi nhuận sau thế/Doanh thu thuần năm 2006 tăng hơn so với năm 2005 và ở mức cao là 6,14%. 
Hệ số lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu năm 2006 là 33,05%, tăng cao hơn so với năm 2005 (ở mức 24,92%) cho thấy Công ty sử dụng nguồn vốn chủ sở hữu ngày càng có hiệu quả.

Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản năm 2006 là 8,4%, cao hơn so với năm 2005 (ở mức 6,67%).
Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ bình quân tăng mạnh từ 57,09% năm 2005 lên  73,88% năm 2006. Sang quý 3/2007, Công ty thực hiện phát hành tăng vốn điều lệ lên 48 tỷ đồng, tuy hệ số lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ giảm nhưng vẫn ở mức khá cao là 59,51%.
Trong bối cảnh thị trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt, có rất nhiều yếu tố tác động đến tình hình sản xuất kinh doanh của các công ty, không ít doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên Công ty vẫn hoạt động tốt, duy trì các chỉ số tài chính ở mức cao và ổn định.
12. Hội đồng quản trị, Ban giám đốc,  Ban kiểm soát, Kế toán trưởng

12.1. Danh sách 

· HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
	STT
	Tên
	Năm sinh
	Chức vụ
	Số CMND

	1
	Phạm Anh Tuấn
	1973
	Chủ tịch HĐQT
	012564123

	2
	Nguyễn Đức Đồng
	1960
	Phó Chủ tịch HĐQT
	012517930

	3
	Trần Bá Trung
	1957
	Ủy viên HĐQT
	010969284

	4
	Nguyễn Văn Minh
	1960
	Ủy viên HĐQT
	012134431

	5
	Quách Văn Minh
	1950
	Ủy viên HĐQT
	164001874


· BAN GIÁM ĐỐC 

	STT
	Tên
	Năm sinh
	Chức vụ
	Số CMND

	1
	Nguyễn Đức Đồng
	1960
	Phó Tổng giám đốc phụ trách 
	012517930

	2
	Nguyễn Trường Giang
	1971
	Phó Tổng giám đốc
	011676599


· BAN KIỂM SOÁT 

	STT
	Tên
	Năm sinh
	Chức vụ
	Số CMND

	1
	Vũ Tiến Dương
	1959
	Trưởng BKS
	012284654

	2
	Cao Thế Hiệp
	1947
	Ủy viên BKS
	100007127

	3
	Vũ Anh Tuấn
	1977
	Ủy viên BKS
	164029278


· KẾ TOÁN TRƯỞNG

	STT
	Tên
	Năm sinh
	Chức vụ
	Số CMND

	1
	Phan Sỹ Kiên
	1972
	Kế toán trưởng
	011923916


12.2. Sơ yếu lý lịch
· HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1) Họ và tên:
Phạm Anh Tuấn
 

- Giới tính:
Nam


- Ngày tháng năm sinh:
19/05/1973
- Nơi sinh:
Thị xã Lai Châu – Tỉnh Lai Châu


- Quốc tịch:
Việt Nam
- Dân tộc:
 Kinh
- Quê quán:
Xã Kỳ Lâm – Huyện Kỳ Anh – Tỉnh Hà Tĩnh
- Số CMND :
012564123 cấp ngày 21/10/2002 tại Hà Nội
- Địa chỉ thường trú:

Số nhà 86D – tổ 13A – Phường Thịnh Quang – Đống Đa – Hà Nội
- Điện thoại liên lạc:
0903.416.707
- Trình độ văn hóa:
12/12
- Trình độ chuyên môn:
Thạc sỹ Kinh tế
- Quá trình công tác:
 
· Từ tháng 11 năm 1993 đến tháng 2 năm 2002: Chuyên viên – Phòng kế hoạch vật tư xây dựng cơ bản

· Từ tháng 2 năm 2002 đến tháng 09 năm 2002: Phụ trách bộ phận kinh doanh của Trung tâm Viễn thông khu vực I.
· Công tác đoàn thể: Là Phó bí thư đoàn Công ty Viễn thông liên tỉnh-Bí thư đoàn Trung tâm Viễn thông KVI; Uỷ viên Ban chấp hành công đoàn Trung tâm Viễn thông khu vực I.
· Từ tháng 10 năm 2002 đến tháng 11 năm 2004: Phó chủ tịch HĐQT, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần dịch vụ kỹ thuật Viễn thông (TST).

· Từ tháng 12 năm 2004 đến tháng 06 năm 2006: Phó Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông (TST).

· Từ tháng 06 năm 2006 đến tháng 10/2007: Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông (TST).
· Từ 23/10/2007 đến nay : Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông (TST).

· Công tác đoàn thể: Bí thư chi bộ Công ty từ tháng 01 năm 2005 đến nay

- Chức vụ công tác hiện nay:
Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ công tác ở Công ty khác:
   Không   

- Số cổ phần nắm giữ: 

    817.500 cổ phần (chiếm 17%)

     
Trong đó:

· Sở hữu cá nhân:

 
30.000 cổ phần (chiếm 0,6 %)

· Đại diện phần vốn Nhà nước:
787.500 cổ phần (chiếm 16,4%)

- Những người có liên quan: 
Không
- Các khoản nợ đối với Công ty: 


Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: 

Không
- Lợi ích liên quan đối với tổ chức niêm yết:
Không
- Lợi ích liên quan đến đợt niêm yết: 

Không
2) Họ và tên:
Nguyễn Đức Đồng
- Giới tính:
Nam


- Ngày tháng năm sinh:
01/05/1960
- Nơi sinh:
Bệnh viện Thị xã Thanh Hóa
- Quốc tịch:
Việt Nam
- Dân tộc:
 Kinh
- Quê quán:
Vĩnh Khang – Vĩnh Lộc – Thanh Hóa
- Số CMND:
012517930, cấp ngày 20/05/2002 tại Hà Nội
- Địa chỉ thường trú:

P101/2003 tập thể Rau quả- Phố Minh Khai – Phường Minh Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội
- Điện thoại liên lạc:
0903.425.332
- Trình độ văn hóa:
12/12
- Trình độ chuyên môn:
Kỹ sư viễn thông – Cử nhân Kinh tế
- Quá trình công tác:
 

· Từ năm 1992 đến năm 2000: Chuyên viên kế hoạch Công ty Viễn thông liên tỉnh VTN.

· Tháng 6/2004 đến tháng 11/2004: Trưởng phòng kinh doanh Cty TST.

· Tháng 12/2004 đến tháng 10/2007: Phó tổng Giám đốc tại Công ty TST.

· Tháng 5/2006 đến tháng 10/2007: Phó Chủ tịch HĐQT tại Công ty TST. 
· Từ tháng 10/2007 đến nay: Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc phụ trách
- Chức vụ công tác hiện nay:
Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc phụ  trách
- Chức vụ công tác ở Công ty khác:
   Không   

- Số cổ phần nắm giữ: 

    810.491 cổ phần (chiếm 16,89%)

     
Trong đó:

· Sở hữu cá nhân:

 
23.000 cổ phần (chiếm 0,49%)

· Đại diện phần vốn Nhà nước:
787.491 cổ phần (chiếm 16,4%)

- Những người có liên quan: 
Không
- Các khoản nợ đối với Công ty: 
Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: 

Không
- Lợi ích liên quan đối với tổ chức niêm yết:
Không
- Lợi ích liên quan đến đợt niêm yết: 

Không
3) Họ và tên:
Trần Bá Trung
- Giới tính:
Nam


- Ngày tháng năm sinh:
20/09/1957
- Nơi sinh:
Xã Xuân Phổ, Nghi Xuân, Hà Tĩnh
- Quốc tịch:
Việt Nam
- Dân tộc:
 Kinh
- Quê quán:
Xã Xuân Phổ, Nghi Xuân, Hà Tĩnh
- Số CMND :
010969284, cấp ngày 24/09/2001 tại Hà Nội
- Địa chỉ thường trú:

P17 – Nhà A – TT Bưu điện – Phố Lê Gia Định – Hà  Nội
- Điện thoại liên lạc:
04.5771096
- Trình độ văn hóa:
10/10
- Trình độ chuyên môn:
Tiến sỹ kinh tế
- Quá trình công tác:
 

· Từ 1981 -> 1992: Chuyên viên Vụ Kế toán – Thống kê – Tài chính(Tổng cục Bưu điện – DGPT).

· Từ 1992 ->1993: Chuyên viên Ban Kế toán – Thống kê – Tài chính (Tổng Công ty Bưu chính – Viễn thông Việt nam – VNPT).

· Từ 1993 -> 1994: Kế toán trưởng Công ty Thông tin di động – VMS.

· Từ 1994 -> 1998: Phó Giám đốc Công ty Thông tin di động – VMS.

· Từ 1998 đến nay: Giám đốc Công ty Tài chính Bưu điện – PTF.

- Chức vụ công tác hiện nay:
Ủy viên HĐQT
- Chức vụ công tác ở Công ty khác:

· Uỷ viên HĐQT Công ty Cổ phần Xây lắp Bưu điện Hà Nội.

· Uỷ viên HĐQT Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông.

· Uỷ  viên HĐQT Trường đại học Dân lập Lương Thế Vinh.

· Uỷ  viên HĐQT Công ty Cổ phần chuyển phát nhanh Bưu điện.

· Uỷ  viên HĐQT Công ty nhựa Sam phú.

· Uỷ  viên HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Tràng An. 

- Số cổ phần nắm giữ: 

    12.000 cổ phần (chiếm 0,25%)

     
Trong đó:

· Sở hữu cá nhân:

 
12.000 cổ phần (chiếm 0,25%)

· Đại diện phần vốn Nhà nước:
0 cổ phần (chiếm 0%)

- Những người có liên quan: 
Không
- Các khoản nợ đối với Công ty: 
Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: 

Không
- Lợi ích liên quan đối với tổ chức niêm yết:
Không
- Lợi ích liên quan đến đợt niêm yết: 

Không
4) Họ và tên:
Nguyễn Văn Minh
- Giới tính:
Nam


- Ngày tháng năm sinh:
26/10/1960
- Nơi sinh:
Hà Nội
- Quốc tịch:
Việt Nam
- Dân tộc:
 Kinh
- Quê quán:
Hòa Bình – Thường Tín – Hà Tây
- Số CMND :
012134431, cấp ngày 24/09/2001 tại Hà Nội
- Địa chỉ thường trú:

P17 – Nhà A – TT Bưu điện – Phố Lê Gia Định – Hà  Nội
- Điện thoại liên lạc:
04.5771096
- Trình độ văn hóa:
12/12
- Trình độ chuyên môn:
Kỹ sư
- Quá trình công tác:
 

· Từ năm 1987 đến năm 2000: Trưởng phòng Kỹ thuật tại Chi nhánh Xí Nghiệp Kasaty Hà Nội

· Từ năm 2000 đến nay: Trưởng phòng Kỹ thuật tại Công ty TST.

- Chức vụ công tác hiện nay:
Ủy viên HĐQT
- Chức vụ công tác ở Công ty khác:
  Không
- Số cổ phần nắm giữ: 

    29.000 cổ phần (chiếm 0,6%)

     
Trong đó:

· Sở hữu cá nhân:

 
29.000 cổ phần (chiếm 0,6%)

· Đại diện phần vốn Nhà nước:
0 cổ phần (chiếm 0%)

- Những người có liên quan: 
Anh: Nguyễn Đức Long





CMT 010216174, cấp ngày 28/10/1997 tại Hà Nội






Mã sổ: TST.00030 = 2.500 cổ phần
- Các khoản nợ đối với Công ty: 
Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: 

Không
- Lợi ích liên quan đối với tổ chức niêm yết:
Không
- Lợi ích liên quan đến đợt niêm yết: 

Không
5) Họ và tên:
Quách Văn Minh
- Giới tính:
Nam


- Ngày tháng năm sinh:
28/08/1950
- Nơi sinh:
Gia Phong – Gia Viễn – Ninh Bình
- Quốc tịch:
Việt Nam
- Dân tộc:
 Kinh
- Quê quán:
Gia Phong – Gia Viễn – Ninh Bình
- Số CMND :
164001874, cấp ngày 28/10/1993 tại Ninh Bình
- Địa chỉ thường trú:

SN 35 Phố Kỳ Lân, Phường Tân Thành – TP Ninh Bình – Tỉnh Ninh Bình
- Điện thoại liên lạc:
0913.292.018/ 030885720
- Trình độ văn hóa:
12/12
- Trình độ chuyên môn:
Cử nhân kinh tế
- Quá trình công tác:
· Từ 7/1974 - > T12/1975: Cán bộ Kỹ thuật BĐT Ninh Bình.

· Từ 01/1976 -> 9/1992: Cán bộ Kỹ thuật Bưu điện Hà Nam.

· Từ 10/1992 -> 7/2002: Chuyên viên, BĐT Ninh Bình.

· Từ 8/2002 -> 10/2007: Trưởng phòng, phòng KHXDCB Bưu điện tỉnh Ninh Bình.
 
- Chức vụ công tác hiện nay:
Ủy viên HĐQT
- Chức vụ công tác ở Công ty khác:
 Trưởng phòng Kế hoạch đầu tư Bưu điện tỉnh Ninh Bình
- Số cổ phần nắm giữ: 

    12.100 cổ phần (chiếm 0,25%)

     
Trong đó:

· Sở hữu cá nhân:

 
12.100 cổ phần (chiếm 0,25%)

· Đại diện phần vốn Nhà nước:
0 cổ phần (chiếm 0%)

- Những người có liên quan: 
Không
- Các khoản nợ đối với Công ty: 
Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: 

Không
- Lợi ích liên quan đối với tổ chức niêm yết:
Không
- Lợi ích liên quan đến đợt niêm yết: 

Không

· BAN GIÁM ĐỐC
1) Họ và tên :
Nguyễn Đức Đồng (Như trên)
2) Họ và tên :
Nguyễn Trường Giang
- Giới tính:
Nam


- Ngày tháng năm sinh:
17/01/1971
- Nơi sinh:
Hà Nội
- Quốc tịch:
Việt Nam
- Dân tộc:
 Kinh
- Quê quán:
Lương Tài – Bắc Ninh
- Số CMND :
011676599, cấp ngày 8/5/2003  tại Hà Nội
- Địa chỉ thường trú:

Nhà 9, ngách 67, Ngõ Gốc Đề, Minh Khai, Hà Nội
- Điện thoại liên lạc:
0913233678
- Trình độ văn hóa:
12/12
- Trình độ chuyên môn:
Thạc sỹ kinh tế
- Quá trình công tác:
· 93 -> 96: Phó phòng Kế toán Công ty Liên doanh Heritage.

· 96 -> 98: Trưởng phòng phát triển kinh doanh – Tổng Công ty Công ty  Dịch Vụ   và Thương mại  GV – Sở Du lịch Hà Nội.

· 98 -> 2007: Trưởng phòng kinh doanh -Tiếp thị  - Công ty Dịch vụ Viễn thông  Vinaphone – Trung tâm Dịch vụ Viễn Thông Khu vực I.

· Tháng 6/2007 đến nay: Phó Tổng giám đốc tại Công ty TST.



- Chức vụ công tác hiện nay:
Phó Tổng Giám đốc
- Chức vụ công tác ở Công ty khác:
 
- Số cổ phần nắm giữ: 

    16.000 cổ phần (chiếm 0,33%)

     
Trong đó:

· Sở hữu cá nhân:

 
16.000 cổ phần (chiếm 0,33%)

· Đại diện phần vốn Nhà nước:
0 cổ phần (chiếm 0%)

- Những người có liên quan: 
Không
- Các khoản nợ đối với Công ty: 
Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: 

Không
- Lợi ích liên quan đối với tổ chức niêm yết:
Không
- Lợi ích liên quan đến đợt niêm yết: 

Không
· BAN KIỂM SOÁT
1) Họ và tên :
Vũ Tiến Dương

- Giới tính:
Nam


- Ngày tháng năm sinh:
20/10/1959
- Nơi sinh:
Xã Đông Xuân – Đông Hưng – Thái Bình
- Quốc tịch:
Việt Nam
- Dân tộc:
 Kinh
- Quê quán:
Xã Đông Xuân – Đông Hưng – Thái Bình
- Số CMND :
012284654, cấp ngày 18/10/1999  tại Hà Nội
- Địa chỉ thường trú:

33 ngõ 4 Hoàng Hoa Thám – Tây Hồ - Hà Nội
- Điện thoại liên lạc:
047340888
- Trình độ văn hóa:
10/10
- Trình độ chuyên môn:
Kỹ sư kinh tế
- Quá trình công tác:
· Từ tháng 5/1981 đến tháng 01/1982: Cán bộ nghiên cứu Viện Kinh tế, Tổng cục Bưu điện.

· Từ tháng 02/1982 đến tháng 10/1985: Thượng sỹ, tài vụ Phòng Tham mưu sư đoàn 10, Quân đoàn 3.

· Từ tháng 11/1985 đến tháng 9/1992: Cán bộ nghiên cứu Viện Kinh tế, Tổng cục Bưu điện.

· Từ tháng 10/1992 đến 6/1994: Chuyên viên Tổng hợp Ban bưu chính – PHBC, Tổng công ty BCVTVN.

· Từ tháng 7/1994 đến tháng 9/2002: Chuyên viên Tổng hợp Ban Giá cước & Tiếp thị, Tổng công ty BCVTVN.

· Từ 2000 đến nay: Trưởng ban Kiểm soát Công ty TST.

· Từ 10/2002 – nay: Phó Trưởng ban Giá cước & Tiếp thị, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

- Chức vụ công tác hiện nay:
Trưởng ban kiểm soát
- Chức vụ công tác ở Công ty khác:
 Phó trưởng ban Giá cước & Tiếp thị, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
- Số cổ phần nắm giữ: 

    56.500 cổ phần (chiếm 1,18%)

     
Trong đó:

· Sở hữu cá nhân:

 
56.500 cổ phần (chiếm 1,18%)

· Đại diện phần vốn Nhà nước:
0 cổ phần (chiếm 0%)

- Những người có liên quan: 
Không
- Các khoản nợ đối với Công ty: 
Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: 

Không
- Lợi ích liên quan đối với tổ chức niêm yết:
Không
- Lợi ích liên quan đến đợt niêm yết: 

Không

2) Họ và tên :
Cao Thế Hiệp
- Giới tính:
Nam


- Ngày tháng năm sinh:
16/11/1947


- Nơi sinh:
Xuân Sơn – Đông Triều – Quảng Ninh
- Quốc tịch:
Việt Nam
- Dân tộc:
 Kinh
- Quê quán:
Xuân Sơn – Đông Triều – Quảng Ninh
- Số CMND :
100007127, ngày cấp 07/02/2007, tại Quảng Ninh
- Địa chỉ thường trú:

Số 8 khu 2 nhà H – Bạch Đằng – TP Hạ Long – Quảng Ninh
- Điện thoại liên lạc:
033.825.845
- Trình độ văn hóa:
10/10
- Trình độ chuyên môn:
Cử nhân kinh tế
- Quá trình công tác:
 

· Năm 1966 đến tháng 04/1984: Công tác bưu điện Tỉnh Quảng Ninh
· Từ tháng 05/1981 đến nay: Kế toán trưởng Bưu điện tỉnh Quảng Ninh 

- Chức vụ công tác hiện nay: Ủy viên Ban  Kiểm soát

- Chức vụ công tác ở Công ty khác:
Trưởng phòng kế toán Bưu điện tỉnh Quảng Ninh
- Số cổ phần nắm giữ: 

    5.000 cổ phần (chiếm 0,1%)

     
Trong đó:

· Sở hữu cá nhân:

 
5.000 cổ phần (chiếm 0,1%)

· Đại diện phần vốn Nhà nước:
0 cổ phần (chiếm 0%)

- Những người có liên quan: 
Không
- Các khoản nợ đối với Công ty: 
Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: 

Không
- Lợi ích liên quan đối với tổ chức niêm yết:
Không
- Lợi ích liên quan đến đợt niêm yết: 

Không

3) Họ và tên :
Vũ Anh Tuấn

- Giới tính:
Nam


- Ngày tháng năm sinh:
20/07/1977
- Nơi sinh:
Ninh Khánh – Hoa Lư – Ninh Bình
- Quốc tịch:
Việt Nam
- Dân tộc:
Kinh
- Quê quán:
Ninh Khánh – Hoa Lư – Ninh Bình
- Số CMND :
164029278, cấp ngày 11/4/1995 tại Ninh Bình
- Địa chỉ thường trú:

Số 418 N3 chung cư Pháp Vân – Tứ Hiệp – Hoàng Liệt – Hoàng Mai – Hà Nội
- Điện thoại liên lạc:
0903477177
- Trình độ văn hóa:
12/12
- Trình độ chuyên môn:
Kỹ sư điện tử viễn thông
- Quá trình công tác:
· 06/1999 - 06/2000: Kỹ thuật viên Trung tâm KASATI Hà Nội

· 06/2000 - 03/2003: Đội trưởng đội bảo dưỡng Viba – Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông (TST)

· 03/2003 - 07/2005: Ủy viên Ban Kiểm soát, Đội trưởng đội bảo dưỡng Viba -  Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông (TST)

· 07/2005 - 05/2006: Ủy viên Ban Kiểm soát, Kỹ thuật viên Xưởng SC-ƯC -  Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông(TST)

· 05/2006 - nay: Ủy viên Ban Kiểm soát, Chuyên viên phòng Kỹ thuật – Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông (TST)
 

- Chức vụ công tác hiện nay:
Ủy viên ban kiểm soát, chuyên viên phòng Kỹ thuật
- Chức vụ công tác ở Công ty khác:
 Không
- Số cổ phần nắm giữ: 

    5.500 cổ phần (chiếm 0,11%)

     
Trong đó:

· Sở hữu cá nhân:

 
5.500 cổ phần (chiếm 0,11%)

· Đại diện phần vốn Nhà nước:
0 cổ phần (chiếm 0%)

- Những người có liên quan: 
Không
- Các khoản nợ đối với Công ty: 
Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: 

Không
- Lợi ích liên quan đối với tổ chức niêm yết:
Không
- Lợi ích liên quan đến đợt niêm yết: 

Không
· KẾ TOÁN TRƯỞNG

1) Họ và tên :
Phan Sỹ Kiên

- Giới tính:
Nam


- Ngày tháng năm sinh:
15/03/1972
- Nơi sinh:
Hòa Bình
- Quốc tịch:
Việt Nam
- Dân tộc:
 Kinh
- Quê quán:
Nghệ An
- Số CMND :
011923916, cấp ngày 30/11/2005 tại Hà Nội
- Địa chỉ thường trú:

Nhà 69E – Tổ 11 – Vĩnh Tuy – Hà Nội
- Điện thoại liên lạc:
0903.425.336
- Trình độ văn hóa:
12/12
- Trình độ chuyên môn:
Cử nhân kinh tế
- Quá trình công tác:

· Từ  năm 1993 đến năm 1994: Làm việc tại Văn phòng đại diện Cocacola Việt Nam.

· Năm 1994 đến năm 1995: Làm việc tại Công ty Mask line tại Việt Nam.

· Từ 1995 đến năm 1997: Làm việc tại Công ty rau quả Việt Nam – Chi nhánh tại Đà Nẵng.

· Từ tháng 8/1997 đến tháng 12/1998: Kế toán trưởng Công ty liên doanh Việt – Nhật.

· Từ năm 1999 đến năm 2002: Kiểm toán viên nội bộ Tổng Công ty Bưu Chính Viễn Thông Việt Nam.

· Từ 17/1/2003 đến nay: Kế toán trưởng tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông (TST) .

- Chức vụ công tác hiện nay:
Kế toán trưởng
- Chức vụ công tác ở Công ty khác:
 Không
- Số cổ phần nắm giữ: 

  10.250 cổ phần (chiếm 0,21%)

     
Trong đó:

· Sở hữu cá nhân:

 
10.250 cổ phần (chiếm 0,21%)

· Đại diện phần vốn Nhà nước:
0 cổ phần (chiếm 0%)

- Những người có liên quan: 
Vợ: Đinh Thị Minh Phương






CMT: 201201184 cấp ngày 22/2/2007 tại Đà Nẵng






Mã sổ: TST.00930 = 2.500 cổ phần
- Các khoản nợ đối với Công ty: 
Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: 

Không
- Lợi ích liên quan đối với tổ chức niêm yết:
Không
- Lợi ích liên quan đến đợt niêm yết: 

Không
13. Tài sản 

Tổng giá trị tài sản cố định của Công ty Cổ phần Dịch vụ - Kỹ thuật - Viễn thông (TST) tại thời điểm 31/12/2006 là 3.789.774.634 đồng. Trong đó:

Đơn vị: Đồng
	TT
	Nhóm tài sản
	Nguyên giá
	Giá trị còn lại

	A/
	TSCĐ hữu hình
	18.561.311.899
	3.789.774.634

	I
	Nhà cửa vật kiến trúc
	829.500.000
	87.047.781

	II
	Máy móc thiết bị
	9.893.490.416
	2.087.074.280

	III
	Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn
	6.311.653.090
	1.149.074.723

	IV
	Thiết bị dụng cụ quản lý
	1.526.668.393
	466.577.850

	V
	Tài sản cố định khác
	-
	-

	B/
	TSCĐ thuê tài chính
	-
	-

	C/
	TSCĐ vô hình
	-
	-

	
	Tổng cộng 
	18.561.311.899
	3.789.774.634


(Nguồn: Thuyết minh Báo cáo Tài chính năm 2006 đã kiểm toán do Công ty cung cấp)
Tại thời điểm 30/09/2007, tổng giá trị tài sản của Công ty Cổ phần Dịch vụ - Kỹ thuật -Viễn thông (TST) là 6.823.482.582 đồng, trong đó: 

Đơn vị: Đồng
	TT
	Nhóm tài sản
	Nguyên giá
	Giá trị còn lại

	A/
	TSCĐ hữu hình
	24.142.764.189
	6.823.482.582

	B/
	TSCĐ thuê tài chính
	-
	-

	C/
	TSCĐ vô hình
	-
	-

	
	Tổng cộng 
	24.142.764.189
	6.823.482.582


(Nguồn: Báo cáo Tài chính 9 tháng đầu năm 2007 do Công ty cung cấp)
(*) Ghi chú: Báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2007:

- Tài sản dài hạn khác của Công ty bị âm là do trong tháng 4 và tháng 5 năm 2007, Công ty ký quỹ L/C với Ngân hàng Hàng Hải với tổng số tiền là 419.625.000 đồng, khoản tiền này đã được ghi nợ vào tài khoản 144 (tài khoản thế chấp kỹ quỹ, ký cược ngắn hạn). Đến tháng 8 năm 2007, khoản ký quỹ này được Ngân hàng Hàng Hải trả lại, kế toán viên đã ghi có nhầm vào tài khoản 244 (ký quỹ, ký cược dài hạn) làm cho tài khoản này bị âm (-). Công ty đã điều chỉnh bút toán này vào tháng 10 năm 2007.
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu của Công ty bị âm vì: căn cứ Quyết định số 74/QĐ-HĐQT ngày 03/05/2004 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông về việc Ban hành tạm thời quy chế khuyến mại khách hàng, Công ty sẽ  chi khuyến mại cho khách hàng là các tổ chức, khách hàng truyền thống, cá nhân đem lại hiệu quả cho Công ty. Nguồn quỹ khuyến mại khách hàng nằm trong “quỹ khác thuộc nguồn vốn chủ sở hữu”  được trích từ lợi nhuận sau thuế, mức trích hàng năm sẽ được Hội đồng quản trị Công ty thông qua. Việc trích lập quỹ này được thực hiện vào cuối năm tài chính, do đó hiện tại Công ty chi dùng quỹ mà chưa trích lập nên số dư cuối quý 3 của Quỹ bị âm (-) 165.357.608 đồng. Đến cuối năm tài chính 2007 Công ty sẽ trích lợi nhuận sau thuế để bù đắp.
14.  Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức trong  năm 2007 và 2008
Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 18/04/2007 thì kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức đề ra cho năm 2007, 2008 như sau :
	Chỉ tiêu
	Kế hoạch năm 2007
	Kế hoạch năm 2008

	
	Giá trị  

(Triệu đồng)
	%tăng giảm so với năm 2006
	Giá trị 

(triệu đồng)
	% tăng giảm so với năm 2007

	 Doanh thu thuần
	120.000
	42,36
	170.000
	61,67

	 Lợi nhuận sau thuế
	7.222
	39,64
	10.800
	49,54

	 Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần
	15,02%
	144,63%
	6,35%
	-57,73%

	 Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ bình quân
	34,95%
	-38,93
	22,5%
	-24,97

	 Tỷ lệ trả cổ tức
	17%
	0
	17%
	0


Theo Báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2007, lợi nhuận trước thuế Công ty đạt 12,3 tỷ đồng, dự kiến lợi nhuận cuối năm 2007 sẽ đạt 16,4 tỷ đồng trước thuế, tương ứng lợi nhuận sau thuế là 11,8 tỷ. Như vậy, với kết quả này Công ty đã vượt kế hoạch đề ra đầu năm là 63,39%.

Căn cứ vào thời gian thu đủ vốn góp sau đợt phát hành, tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ bình quân dự kiến trong năm 2007 sẽ là 57,1%, tỷ lệ này được đánh giá là khá cao so với các doanh nghiệp cùng ngành.
a) Căn cứ để đạt được kế hoạch lợi nhuận và cổ tức nói trên
Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức của Công ty được xây dựng căn cứ theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 18/04/2007 thông qua phương án phát hành tăng vốn điều lệ và kế hoạch kinh doanh sau khi tăng vốn. Căn cứ vào tình hình kinh doanh thực tế của công ty, chính sách phát triển ngành bưu chính viễn thông của Nhà nước, tốc độ tăng trưởng nền kinh tế, nhu cầu của thị trường, Công ty nhận thấy hoạt động kinh doanh sẽ có rất nhiều thuận lợi.
Trong năm 2007, Công ty đã thực hiện đầu tư các dự án đã được HĐQT, ĐHĐCĐ thông qua như: Công ty Cổ phần công nghệ cáp quang; Công ty Vina – LSC, Công ty Cổ phần đầu tư bất động sản Phương Nam, Công ty Cổ phần Huwei – TST Việt Nam với triển vọng của các dự án:
· 02 Công ty sản xuất cáp quang (VinaLSC, TFP): Theo kế hoạch phát triển đến năm 2010: triển khai cáp quang hóa đến nhà thuê bao tại các đô thị lớn, khu công nghiệp, khu nhà cao tầng; tăng cường sử dụng nhiều phương tiện truy nhập hữu tuyến như xDSL, FTTC, ... trong khi khả năng đáp ứng hiện tại của thị trường mới đạt 40% nhu cầu nên triển vọng phát triển là rất lớn.

· Công ty Cổ phần đầu tư Bất động sản Phương Nam (TST góp 10% vốn điều lệ): xây dựng tổ hợp siêu thị, văn phòng cho thuê 23 tầng trên diện tích 10.000 m2 tại 105 Đường Trường Chinh, Hà Nội.

· Công ty CP Huawei-TST Việt Nam (nhà máy sản xuất thiết bị của Hãng Huawei tại Việt Nam, hiện tại Huawei là hãng viễn thông lớn nhất Trung Quốc với doanh thu ước tính 16 tỷ USD/năm): cung cấp toàn bộ sản phẩm IPDSLAM, MSAN của Huawei tại thị trường Việt Nam, dự kiến doanh thu 120 triệu USD/01 năm, tốc độ tăng trưởng dự kiến 20%/năm.
b) Kế hoạch đầu tư, dự án đã được HĐQT, ĐHĐCĐ thông qua

Các dự án đầu tư đã được HĐQT, ĐHĐCĐ thông qua và TST đã đầu tư với số vốn góp như sau:
	STT
	Diễn giải
	Số đăng ký kinh doanh
	Ngày cấp
	Vốn điều lệ
	Số vốn TST tham gia dự án
	Số vốn TST đã góp

	1
	Công ty Cổ phần công nghệ cáp quang
	0103017110
	7/5/2007
	85.000.000.000 VND
	15.300.000.000
VND
	4.930.000.000

VNĐ

	2
	Công ty Vina – LSC
	011021000001
	10/8/2007
	8.100.000 USD
	2.025.000 USD
	14.140.000.000 VNĐ

	3
	Công ty Cổ phần đầu tư bất động sản Phương Nam
	0103014756
	27/7/2007
	80.000.000.000 VND
	8.000.000.000 VND
	8.000.000.000

VNĐ

	4
	Công ty Cổ phần Huawei - TST Việt Nam
	0103019669
	19/9/2007
	50.000.000.000 VND
	25.500.000.000 VND
	6.500.000.000

VNĐ

	Tổng
	33.570.000.000 VNĐ


(Nguồn: Do Công ty cung cấp)

15.  Đánh giá của tổ chức tư vấn về kế hoạch lợi nhuận và cổ tức 
Hiện nay, Công ty đang trong quá trình hoạt động tốt. Nếu tiếp tục duy trì như hiện nay, các chỉ tiêu về lợi nhuận của Công ty sẽ vượt mức kế hoạch đề ra và đạt được ở mức khá cao. 
Xét về tình hình thị trường ngành viễn thông, mạng viễn thông Việt Nam hiện nay có tốc độ phát triển nhanh, nhưng việc truyền tải chủ yếu sử dụng cáp đồng (cáp quang mới chỉ sử dụng ở các đường trục). Việc sử dụng cáp đồng có một số nhược điểm như tốc độ truyền tải chậm, chất lượng truyền tín hiệu không cao, nặng nề, khó ngầm hóa làm mất mỹ quan đô thị. Ở các nước phát triển, việc sử dụng cáp đồng trong lĩnh vực viễn thông là rất ít, chủ yếu là sử dụng cáp quang. Qua quá trình khảo sát công nghệ truyền dẫn viễn thông trên thế giới, thấy rằng hiện tại và trong tương lai gần, trong lĩnh vực viễn thông chưa có chất liệu nào thay thế được cáp quang. Hiện tại nhu cầu trong nước tiêu dùng cáp quang khoảng 1,2 đến 1,5 triệu km sợi quang với giá trị cáp khoảng 60 triệu đô la Mỹ, tốc độ tăng trưởng khoảng 20%/năm. Nếu thực hiện chủ trương thay cáp đồng bằng cáp quang thì khối lượng tiêu thụ sẽ rất lớn. Trong nước ta hiện nay chỉ có 2 nhà máy sản xuất với tổng công suất là 250.000 km sợi quang và tổng giá trị thực hiện khoảng 10 triệu đô la Mỹ. Hiện tại đất nước ta phải nhập khẩu lượng cáp quang rất lớn. Xét nhu cầu tiêu dùng và khả năng sản xuất trong nước thấy rằng năng lực và quy mô sản xuất trong nước còn thấp. Như vậy, việc công ty đầu tư góp vốn vào hai dự án sản xuất cáp quang là Công ty Cổ phần Công nghệ cáp quang và Thiết bị bưu điện và Công ty thể hiện bước đi đúng đắn của công ty trong việc khẳng định vị thế của mình trên thương trường. Các dự án này hứa hẹn mang lại sự tăng trưởng về lợi nhuận cho Công ty trong thời gian tới.
Ngoài ra, thị trường bất động sản và văn phòng cho thuê hiện đang diễn ra rất sôi nổi và có tốc độ tăng trưởng nhanh. Nhu cầu tiêu dùng tăng cao cùng tốc độ đô thị hóa:
[image: image35.jpg]ERICSSON Z



Tỷ lệ đô thị hóa (dân số đô thị/dân số cả nước) của Việt Nam

Nguồn:

· PGS.TS. Lưu Đức Hải, Viện trưởng Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn, Bộ Xây dựng;

· Chiến lược Phát triển thành phố: Từ tầm nhìn tới Tăng trưởng và Xóa đói giảm nghèo;

· Phiên họp toàn thể II: Phát triển đô thị ở Việt Nam, KTS Trần Ngọc Chính, Vụ trưởng Vụ Kiến trúc Quy hoạch Xây dựng, Bộ Xây dựng. Số liệu 2010 và 2020  là dự báo.
Nắm bắt được nhu cầu thị trường về bất động sản, Công ty đã đầu tư vào một số bất động sản:

· Dự án xây Đại siêu thị và văn phòng cho thuê tại đường Trường Chinh – Hà Nôi (góp vốn đầu tư vào Công ty cổ phần đầu tư Phương Nam); 
· Mua trụ sở diện tích sàn 1.250m2 ở Vương Thừa Vũ - Hà Nội;
· Làm thủ tục xin cấp phép xây dựng cao ốc văn phòng cho thuê trên khu đất 400m2 hiện là xưởng sản xuất của Công ty tại đường Nguyễn Văn Cừ - Hà Nội; 
· Mua 250m2 đất làm trụ sở chi nhánh Cần Thơ.

Bên cạnh các dự án nêu trên, Công ty đã tìm kiếm đối tác và hợp tác liên doanh với Tập đoàn Huawei – tập đoàn hàng đầu của Trung Quốc, được Chính Phủ Trung Quốc xây dựng thành tập đoàn mũi nhọn – để thành lập Công ty Cổ phần Huawei – TST Việt Nam. Công ty này với các hoạt động của mình sẽ tạo nên một bước ngoặt lớn trong kết quả hoạt động kinh doanh của TST trong tương lai.
Trong những năm tới, chi phí thuê trụ sở của Công ty được cắt giảm và Công ty còn có doanh thu khá lớn từ các văn phòng cho thuê. Đối với các dự án mới đầu tư, chi phí ban đầu phát sinh lớn, lợi nhuận những năm đầu chưa cao. Tuy nhiên, các dự án này đều được đánh giá là rất khả thi, mang lại lợi nhuận lớn thì kế hoạch lợi nhuận và cổ tức của Công ty hoàn toàn có thể thực hiện được.
Chúng tôi cũng xin lưu ý rằng, ý kiến nhận xét nêu trên được đưa ra dưới góc độ đánh giá của tổ chức tư vấn, dựa trên cơ sở những thông tin được thu thập có chọn lọc và dựa trên lý thuyết về tài chính, chứng khoán mà không hàm ý bảo đảm giá trị chứng khoán cũng như tính chắc chắn của các số liệu được dự báo. Nhận xét này chỉ mang tính tham khảo với nhà đầu tư khi tự mình ra quyết định.

16.  Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức đăng ký niêm yết
Không có
17.  Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cả chứng khoán niêm yết
Không có
V. CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT 

1. Loại chứng khoán:

 
Cổ phiếu phổ thông
2. Mệnh giá: 



10.000 đồng/cổ phần
3. Tổng số chứng khoán niêm yết: 
4.800.000 cổ phần
4. Số lượng cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật hoặc của tổ chức phát hành

a. Hạn chế chuyển nhượng đối với cổ đông sáng lập

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông được Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu ngày 07/08/2000. Theo điều 85 khoản 5 Luật Doanh nghiệp quy định: “Sau thời hạn 3 năm kể từ ngày Công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, các hạn chế đối với cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập đều được bãi bỏ”. Như vậy tính đến thời điểm 07/08/2003, các hạn chế về chuyển nhượng của cổ đông sáng lập Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông được bãi bỏ.
b. Hạn chế chuyển nhượng đối với thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng

Theo tiết d, điểm 1, điều 9 Nghị định 14/2007/NĐ-CP ngày 19/01/2007 quy định chi tiết thi hành một số điều luật của Luật Chứng khoán quy định: “ Cổ đông là thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc, Phó Giám đốc hoặc Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng của Công ty phải cam kết nắm giữ 100% số cổ phiếu do mình sở hữu trong thời gian 6 tháng kể từ ngày niêm yết và 50% số cổ phiếu này trong thời gian 6 tháng tiếp theo, không tính số cổ phiếu thuộc sở hữu Nhà nước do các cá nhân trên đại diện nắm giữ”.
Như vậy số cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng không thuộc sở hữu Nhà nước mà các thành viên nêu trên  sở hữu hoặc làm đại diện sẽ bị hạn chế chuyển nhượng có số lượng cụ thể như sau:

	Chức vụ
	Họ tên
	Chủ sở hữu
	Số cổ phần
	Hạn chế chuyển nhượng trong 6 tháng kể từ ngày niêm yết
	Hạn chế chuyển nhượng trong 6 tháng tiếp theo

	Chủ tịch HĐQT
	Phạm Anh Tuấn
	Cá nhân
	30.000
	30.000
	15.000

	Phó Chủ tịch HĐQT
	Nguyễn Đức Đồng
	Cá nhân
	23.000
	23.000
	11.500

	Ủy viên HĐQT
	Trần Bá Trung
	Cá nhân
	12.000
	12.000
	6.000

	Ủy viên HĐQT
	Nguyễn Văn Minh
	Cá nhân
	29.000
	29.000
	14.500

	Ủy viên HĐQT
	Quách Văn Minh
	Cá nhân
	12.100
	12.100
	6.050

	Phó Tổng Giám đốc
	Nguyễn Trường Giang
	Cá nhân
	16.000
	16.000
	8.000

	Trưởng ban Kiểm soát
	Vũ Tiến Dương
	Cá nhân
	56.500
	56.500
	28.250

	Ủy viên BKS
	Cao Thế Hiệp
	Cá nhân
	5.000
	5.000
	2.500

	Ủy viên BKS
	Vũ Anh Tuấn
	Cá nhân
	5.500
	5.500
	2.750

	Kế toán trưởng
	Phan Sỹ Kiên
	Cá nhân
	10.250
	10.250
	5.125

	Tổng cộng
	199.350
	199.350
	99.675


c.  Hạn chế chuyển nhượng đối với cổ đông chiến lược
Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông ngày 18/04/2007 của Công ty là: 800.000 cổ phần của cổ đông chiến lược trong vòng 3 năm kể  từ ngày phát hành (01/06/2007). Tuy nhiên, ngày 13/08/2007, Công ty gửi thư lấy ý kiến cổ đông về việc thay đổi thời gian chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông chiến lược từ 03 năm xuống 01 năm và đã được thông qua. Theo đó, số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng của cổ đông chiến lược Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông là 800.000 cổ phần trong thời gian 01 năm (từ ngày 01/06/2007 đến ngày 01/06/2008).
5. Phương pháp tính giá
Theo phương pháp giá trị sổ sách thì:
Tại thời điểm 31/12/2006 (mệnh giá 100.000 đồng/cổ phần):

	
	
	Nguồn vốn chủ sở hữu – Nguồn kinh phí và các quỹ khác
	
	15.649.320.430
	
	

	Giá sổ sách cổ phiếu
	=
	------------------------------------------
	=
	-----------------
	=
	223.568 đ/cp

	
	Số cổ phần đã phát hành - Cổ phiếu quỹ
	69.998
	
	


Tại thời điểm 30/09/2007 (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần):

	
	
	Nguồn vốn chủ sở hữu – Nguồn kinh phí và các quỹ khác
	
	114.233.302.901
	
	

	Giá sổ sách cổ phiếu
	=
	------------------------------------------
	=
	------------------
	=
	23.799 đ/cp

	
	Số cổ phần đã phát hành - Cổ phiếu quỹ
	4.800.000
	
	


6. Phương thức thực hiện quyền
Không có
7. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài
Các nhà đầu tư Tổ chức và cá nhân nước ngoài được đăng ký và nắm giữ cổ phần của Công ty theo quy định của Pháp luật hiện hành.

Theo Quyết định số 238/2005/QĐ-TTg ngày 29/09/2005 và Thông tư số 90/2005/TT-BTC ngày 17/10/2005 của Bộ Tài Chính về tỷ lệ tham gia của bên nước ngoài vào Thị trường chứng khoán Việt Nam, trong đó quy định tổ chức, cá nhân nước ngoài mua, bán cổ phiếu trên Thị trường Chứng khoán được nắm giữ tối đa 49% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của tổ chức niêm yết/ đăng ký giao dịch. Sau khi đăng ký giao dịch trên Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, tỷ lệ nắm giữ của người nước ngoài đối với cổ phiếu Công ty sẽ tuân thủ theo quy định trên.

8. Các loại thuế có liên quan
· Thuế giá trị gia tăng

Công ty nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế. Thuế suất thuế giá trị giá tăng cho từng loại hình kinh doanh như sau:

	Dịch vụ xây lắp, bảo dưỡng và sửa chữa
	10%

	Bán vật tư, hàng hóa chuyên ngành bưu chính viễn thông
	5%


· Thuế xuất nhập khẩu

Công ty kê khai và nộp thuế xuất nhập khẩu theo thông báo của Hải quan.

· Thuế thu nhập doanh nghiệp

Công ty có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp với thuế suất 28% trên thu nhập chịu thuế.

Đối với thu nhập tăng thêm do mở rộng quy mô, nâng cao năng lực sản xuất, áp dụng các điều khoản miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2003 của Bộ Tài chính.

Căn cứ công văn số 4963/TCT-PCCS của Tổng cục thuế, Công ty “được miễn 01 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 2 năm tiếp theo đối với dự án đầu tư lắp đặt dây chuyền sản xuất mới không thuộc ngành nghề lĩnh vực A; không thực hiện tại địa bàn B hoặc C”. Như vậy, Công ty có dự án đầu tư lắp đặt dây chuyền sản xuất mới không thuộc ngành nghề, lĩnh vực A; không thực hiện tại địa bàn B hoặc địa bàn C thì công ty được miễn thuế 01 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 02 năm tiếp theo đối với phần thu nhập tăng thêm do đầu tư vào dự án đó mang lại bắt đầu kể từ khi dự án đầu tư đó có thu nhập, không cần phải sử dụng số lao động bình quân là 100 người.

Căn cứ Công văn số 503/TCT-PCCS của Tổng Cục thuế ngày 26/01/2001, Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông có địa bàn hoạt động trên cả nước, công tác bảo dưỡng ứng cứu thiết bị viễn thông và thiết bị phụ trợ phải làm tại từng trạm ở các địa bàn ở vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo. Hoạt động bảo dưỡng ứng cứu thực hiện thường xuyên và đột xuất không kể ngày hay đêm để đảm bảo hoạt động của mạng lưới thông tin liên lạc, do vậy, các chi phí phát sinh không có đủ chứng từ theo quy định.

Xuất phát từ đặc thù của hoạt động bảo dưỡng, ứng cứu hệ thông thiết bị truyền dẫn trên mạng viễn thông, Bộ Tài chính có công văn số 2350 TC/TCT ngày 09/06/2000 cho phép Trung tâm Kasati Hà Nội (nay là Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông) được khoán một số khoản chi phí của hoạt động nêu trên.

Do đó, Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông tiếp tục áp dụng cơ chế khoán theo công văn số 2350 TC/TCT ngày 09/06/2000 của Bộ Tài chính. Công ty được khoán tiền công tác phí, xăng xe, tiền thuê nhân công vận chuyển bốc vác thuộc hoạt động bảo dưỡng ứng cứu các thiết bị viễn thông và thiết bị phụ trợ. Công ty căn cứ định mức kinh tế kỹ thuật của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam để có cơ chế khoán chi phí hợp lý, tiết kiệm, phù hợp với từng địa bàn để mang lại hiệu quả kinh doanh. Chi phí khoán được tính vào chi phí hợp lý. Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác đối với việc khoán chi phí.
Các loại thuế khác như: 

· Thuế thu nhập cá nhân

· Thuế nhà đất

· Thuế tài nguyên

Tiền thuê đất, các loại phí và các khoản phải nộp khác Công ty kê khai và nộp theo quy định của pháp luật.

VI. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI VIỆC NIÊM YẾT 
TỔ CHỨC KIỂM TOÁN:

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN (A&C)

Chi nhánh Nha Trang

Địa chỉ: 18 Trần Khánh Dư - TP. Nha Trang
Điện thoại: (84-58) 876.555 - 876.83
Fax: (84-58) 875.327



E-mail: kttv.ntr@auditconsult.com.vn
Website: http://www.auditconsult.com.vn
TỔ CHỨC TƯ VẤN:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÀNG AN (TAS)
Địa chỉ: Tầng 9 – 59 Quang Trung – Quận Hai Bà Trưng – Hà Nội

Điện thoại: (04) 9446218


Fax: (04) 9446213

Email: contact@tas.com.vn


Website: http://www.tas.com.vn
VII. PHỤ LỤC 

1. Phụ lục I: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

2. Phụ lục II: Điều lệ công ty phù hợp với Điều lệ mẫu công ty niêm yết

3. Phụ lục III: Báo cáo kiểm toán năm 2006
4. Phụ lục VI: Báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2007
5. Phụ lục V: Sơ yếu lí lịch các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, BKS, KTT
6. Phụ lục VI: Báo cáo kiểm toán đợt tăng vốn năm 2007
Hà Nội, ngày    tháng    năm 2007
	Đại diện tổ chức niêm yết

Công ty Cổ phần Dịch vụ - Kỹ thuật - Viễn thông

	
	Phó Tổng Giám đốc phụ trách
Nguyễn Đức Đồng
	Chủ tịch HĐQT 
Phạm Anh Tuấn

	
	Trưởng ban kiểm soát

Vũ Tiến Dương
	Kế toán trưởng

Phan Sỹ Kiên


	Đại diện tổ chức tư vấn niêm yết

Công ty Cổ phần Chứng khoán Tràng An

Tổng Giám đốc

Lê Hồ Khôi
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